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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

1.1 Tổng quan về Thuế Giá trị gia tăng   

1.1.1  Khái niệm   

Theo quy định tại Điều 2 Luật số 13/2008/QH12 thì Thuế GTGT được định 

nghĩa rằng:  

“Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ 

phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.” 

Thuế giá trị gia tăng theo Tiếng Anh được viết là VAT (Value – Added Tax). 

Đây là một loại thuế gián thu được tính cộng thêm vào giá bán của các loại hàng hóa, 

dịch vụ trong đơn hàng và do người tiêu dùng thanh toán, chi trả khi sử dụng  hàng 

hóa, dịch vụ. Bên cạnh đó, người tiêu dùng không cần trực tiếp nộp thuế mà doanh 

nghiệp sẽ nộp thuế  

Thuế GTGT bắt đầu từ nước Pháp, là đất nước đầu tiên ban hành Luật thuế Giá 

trị gia tăng trên thế giới vào năm 1954. Đến nay, thuế GTGT được áp dụng rộng rãi 

trên toàn bộ các nước trên thế giới. Vào kỳ họp thứ 11 của Quốc hội khóa 9, Quốc 

hội nước ta đã thông qua Luật thuế Giá trị gia tăng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

01/01/1999.   

1.1.2  Đặc điểm  

Thuế GTGT là loại thuế gián thu được đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng 

hóa, dịch vụ được sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam. Thuế GTGT được phát sinh đến 

khâu cuối cùng  là người tiêu dùng và người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế.  

Thuế phát sinh nhiều lần, xuất hiện ở mỗi khâu của quá trình kinh doanh từ sản 

xuất, lưu thông đến tiêu dùng, người tiêu dùng là người phải trả tiền thuế cho tất cả 

các khâu trước đó.  

Thuế GTGT có phạm vi tác động rộng, đánh vào hầu như tất cả các hàng hóa 

dịch vụ trên thị trường. Việc đánh thuế GTGT trên phạm vi lãnh thổ của mọi người 

dân thể hiện sự công bằng của thuế. Bên cạnh đó, thuế còn thể hiện thái độ của Nhà 

nước đối với các mặt hàng tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam. Thuế GTGT là một 

trong những sắc thuế góp phần quản lý và điều tiết xã hội. Khi cần khuyến khích tiêu 



2 

 

dùng hoặc làm giảm việc trả tiền thuế của hàng tiêu dùng thì Nhà nước sẽ miễn thuế 

hoặc đánh thuế ở mức thuế suất thấp nhất.  

1.1.3  Vai trò  

Thuế Giá trị gia tăng là một loại thuế phổ biến đóng vai trò làm nguồn thu quan 

trọng cho Ngân sách Nhà nước Việt Nam; Thúc đẩy lưu thông hàng hóa và khuyến 

khích xuất – nhập khẩu như: Thuế GTGT khuyến khích xuất khẩu sản phẩm, hàng 

hóa và dịch vụ ở mức thuế suất 0%. Tức là toàn bộ số thuế đã nộp ở đầu vào sẽ được 

hoàn lại. Việc hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu thực chất là Nhà nước trợ giá để 

thúc đẩy các doanh nghiệp xuất khẩu tập trung xuất khẩu các nguồn hàng trong nước 

và cạnh tranh ở thị trường Quốc tế. Thuế GTGT khuyến khích xuất khẩu thay vì nhập 

khẩu, khuyến khích các mặt hàng trong nước có thế mạnh như: nông sản, lâm sản, 

thủy sản, đồ thủ công mỹ nghệ,..... 

Thúc đẩy chế độ hạch toán, kế toán, sử dụng hóa đơn, chứng từ qua ngân hàng: 

Giúp tạo điều kiện cho Cơ quan Nhà nước kiểm soát được hoạt động sản xuất, thúc 

đẩy việc mua bán hóa đơn GTGT của các doanh nghiệp,khắc phục được nhược điểm 

của thuế là trốn thuế. Qua đó còn giúp cho việc cung cấp số liệu để nghiên cứu, thống 

kê dễ dàng hơn.  

1.1.4  Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế 

a. Đối tượng chịu thuế:  

Theo Điều 2 Thông tư 219/2013/TT - BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 31 

tháng 12 năm 2013 quy định rằng: “Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là 

hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm 

cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không 

chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”. 

Đối tượng chịu thuế GTGT là tất cả hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất kinh 

doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm các hàng hóa dịch vụ mua của tổ chứuc, cá 

nhân là người nước ngoài) trừ 26 nhóm hàng hóa được liệt kê ở Điều 5 Luật số 

13/2008/QH12 của Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định.  

b. Đối tượng nộp thuế: Theo Điều 4 Luật số 13/2008/QH12 Luật Thuế Giá trị gia 

tăng quy định đối tượng nộp thuế rằng: “Người nộp thuế giá trị gia tăng là tổ chức, 
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cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (sau đây gọi 

là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng 

(sau đây gọi là người nhập khẩu)”.  

1.1.5  Đối tượng không chịu thuế  

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 219/2013/TT – BTC do Bộ Tài chính ban hành về những 

đối tượng, nhóm hàng hóa không thuộc diện chịu thuế như sau:  

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành 

các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, 

đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 

+ “ Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, 

cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền. 

+ Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất 

nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. Phân bón; máy móc, thiết 

bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia 

súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác. (Theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 

bổ sung ) 

+ Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên, muối tinh, muối i-

ốt, mà thành phần chính có công thức hóa học là NaCl. 

+ Bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm người học, các dịch vụ bảo hiểm 

khác liên quan đến con người; bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm cây trồng, các dịch vụ 

bảo hiểm nông nghiệp khác; bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ 

cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt thủy sản; tái bảo hiểm. 

+ Các dịch vụ tài chính, ngân hàng, kinh doanh chứung khoán,..  

+ Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh 

cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khoẻ, 

phục hồi chức năng cho người bệnh, vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê 

phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế 

phẩm máu dùng cho người bệnh. 

+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và internet phổ cập theo chương trình của 

Chính phủ; dịch vụ bưu chính, viễn thông từ nước ngoài vào Việt Nam (chiều đến).  
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+ Dịch vụ duy trì vườn thú, vườn hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng 

công cộng; dịch vụ tang lễ. 

+ Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, 

sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách 

in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả 

dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; in tiền. 

+ Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện là vận chuyển hành khách 

công cộng bằng xe buýt, xe điện theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các 

tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải. 

+ Hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu trong các trường 

hợp sau: phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động thăm dò, tìm kiếm 

phát triển mỏ dầu, mỏ khí đốt,..  

+ Hàng hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; 

quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn 

vị vũ trang nhân dân; quà biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy 

định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo tiêu chuẩn miễn 

trừ ngoại giao; hàng mang theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế. 

+ Hàng hóa, dịch vụ bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện 

trợ nhân đạo, viên trợ không hoàn lại cho Việt Nam. 

+ Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái 

xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, 

gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất; gia công xuất khẩu ký kết 

với bên nước ngoài; hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu 

phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau. 

+ Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ; chuyển 

nhượng quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần mềm máy 

tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp 

luật.  

+ Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy 

định của Chính phủ. 
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+ Hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu hàng năm từ một 

trăm triệu đồng trở xuống. 

+ Một số hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định (Hàng hóa bán miễn thuế ở các cửa 

hàng bán miễn thuế, hàng dự trữ quốc gia,...)”. 

1.1.6  Căn cứ tính thuế  

Căn cứ vào Điều 6 Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế Giá trị gia tăng do Quốc hội ban 

hành thì căn cứ tính thuế GTGT dựa vào giá tính thuế và thuế suất. 

Công thức chung:  

Thuế GTGT  =  Trị giá tính thuế  x  Thuế suất 

❖ Giá tính thuế 

Giá tính thuế được thực hiện dựa theo quy định tại Điều 7 Luật thuế Giá trị gia 

tăng và Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá 

trị gia tăng:  

+ “Đối với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra là giá bán 

chưa có thuế GTGT. Đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là 

giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế GTGT. Đối vói hàng 

hóa chịu thuế bảo vệ môi trường hoặc vừa chịu thuế bảo vệ môi trường vừa 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế bảo vệ môi trường hoặc giá 

bán đã có thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thu đặc biệt nhưng chưa có thuế 

GTGT. 

+ Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá nhập tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khấu 

(bếu có), cộng với thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có), cộng với thuế bảo vệ môi 

trường (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính 

thuế hàng nhập khẩu.   

+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh 

doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, giá tính 

thuế GTGT là của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm 

phát sinh các hoạt động này. 
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+ Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ không phục vụ sản xuất 

kinh doanh là giá tính thuế GTGT của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, cùng loại 

hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ. 

+ Đối với hàng hóa theo phương thức trả góp, trả chậm là giá tính theo giá bán 

trả một lần chưa có thuế GTGT của hàng háo đó, không bao gồm khoản lãi trả 

góp, lãi trả chậm. 

+ Đối với gia công hàng hóa là giá bán gia công theo hợp đồng gia công chưa 

có thuế GTGT bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu 

phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa. 

+ Đối với xây dựng, lắp đặt, là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần 

công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế GTGT.  

+ Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế là giá chuyển 

nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế GTGT.  

+ Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua hàng hóa hoặc dịch vụ, ủy thác xuất 

nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền 

hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT.  

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ có tính đặc thù dùng chứung từ như vé cước vận tải, 

vé xổ số kiến thiết,... ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì giá chưa 

thuế được xác định như sau: 

Giá chưa thuế GTGT = 
Giá thanh toán 

1 + Thuế suất
 

+ Đối với sản phẩm hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi (theo quy định của 

pháp luật về thương mại): 

▪ Khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng 

thử: giá tính thuế = 0. 

▪ Hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, 

dịch vụ trước đó thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm áp dụng 

trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.  

▪ Hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm them phiếu 

mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế 

GTGT đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm”.  
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❖ Thuế suất  

Gồm 3 mức thuế suất, đó là: 0%, 5% và 10%  

a. Thuế suất 0%  

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT – BTC ban hành về những đối 

tượng nhóm hàng hóa áp dụng mức thuế suất 0% như sau:  

+ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước 

ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc 

diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng 

thuế suất 0%.  

+ Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho 

tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho 

khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.  

b. Thuế suất 5% 

Căn cứ theo Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT – BTC ban hành về mức thuế 

suất 5% như sau:  

+ Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, không bao gồm các loại nước uống 

đóng chai, đóng bình và các loại nước giải khác thuộc diện áp dụng mức thuế 

suất 10% 

+ Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bùn. 

+ Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, 

phấn, thước kẻ, com – pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng 

dạy.  

c. Thuế suất 10%  

Căn cứ theo Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT – BTC ban hành về mức thuế 

suất 10% như sau:  

Tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT loại trừ các nhóm hàng 

hóa dịch vụ bị áp mức thuế 0% và 5%.  

Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2024/NĐ – CP Quy định 

chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 142/2024/QH15 ban 

hành ngày 30 tháng 6 năm 2024. 
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Nội dung Nghị định 72/2024/NĐ – CP Quy định giảm thuế 2% được thực 

hiện dựa trên cơ sở Nghị định 94/2023/NĐ – CP và được triển khai thực hiện 

chính sách giảm thuế dựa theo Nghị quyết 142/2024/QH15. Chính sách giảm 

2% thuế GTGT 2024 được áp dụng từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 

31/12/2024. Nội dung Nghị định: Giảm thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ 

đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ các nhóm hàng hóa dịch vụ như:  

+ Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh 

doanh bất động sản, kim loại và các sản phẩm kim loại đúc sẵn, sản phẩm 

khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản 

phẩm hóa chất.  

+ Sản phẩm, hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. 

+ Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. 

1.1.7  Phương pháp tính thuế 

Gồm 2 phương pháp tính thuế: Phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp  

1.1.7.1.  Phương pháp khấu trừ  

❖ Đối tượng áp dụng  

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 219/2013/TT – BTC ban hành về đối tượng áp 

dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT:  

Các cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo 

quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ ngoại trừ các cơ sở hoạt 

động mua, bán, chế tác vàng bạc, đá quý.  

❖ Công thức xác định số thuế GTGT phải nộp 

Thuế GTGT phải nộp  = Thuế GTGT đầu ra – 
Thuế GTGT đầu vào 

được khấu trừ 

Trong đó:  

+ Thuế GTGT đầu ra bằng tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra 

ghi trên hóa đơn GTGT. Trong trường hợp chứng từ ghi giá đã thanh toán 

đã bao gồm thuế thì thuế GTGT bằng tổng giá thanh toán trừ đi giá tính 

thuế.  
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+ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: Là tổng số thuế GTGT mua hàng hóa, 

dịch vụ bao gồm tài sản cố định dùng cho sản xuất kinh doanh chịu thuế 

GTGT, số thuế GTGT ghi trên chứng từ nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu 

hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nhà nước. 

1.1.7.2  Phương pháp trực tiếp  

❖ Đối tượng áp dụng  

Căn cứ Điều 13 Thông tư số 219/2013/TT – BTC ban hành về đối tượng áp 

dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. 

+ Cơ sở hoạt động mua, bán vàng bạc, đá quý. 

+ Doanh nghiệp, HTX đang hoạt động có doanh thu nằm dưới mức ngưỡng 

doanh thu 1 tỷ đồng; doanh nghiệp, HTX mới thành lập; trừ trường hợp 

đăng kí tự nguyện phương pháp khấu trừ thuế.  

+ Hộ, cá nhân kinh doanh. 

+ Tổ chức kinh tế khác, không phải DN, HTX trừ trường hợp đăng kí tự 

nguyện phương pháp khấu trừ. 

❖ Công thức xác định số thuế GTGT phải nộp 

➢ Đối với cơ sở hoạt động mua, bán vàng bạc, đá quý.  

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT hàng hóa, dịch vụ   x   10% 

Trong đó: 

GTGT của vàng bạc đá quý  = Giá thanh toán vàng bạc, đá quý bán ra – Giá 

thanh toán vàng bạc đá quý mua vào.   

➢ Đối với các doanh nghiệp, HTX  

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu bán hàng  x  Tỷ lệ % 

Tỷ lệ % để tính thuế trên doanh thu được quy định như sau:  

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%  

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5% 

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu 

nguyên vật liệu: 3%  

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%  
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1.1.8  Hoàn thuế  

Căn cứ theo Thông tư 130/2016/TT – BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12 tháng 

8 năm 2016 về nội dung hoàn thuế như sau:  

+ “Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số 

thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê 

khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được 

khấu trừ vào kỳ tiếp theo. 

+ Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký 

nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm 

dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, 

nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng 

hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm. Trường hợp, nếu số thuế giá trị 

gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu 

đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng. 

+ Hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất nhập khẩu: Cơ sở kinh doanh trong 

tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai 

theo quý) có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa 

được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo 

tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa 

được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo”. 

1.1.9  Kê khai thuế 

❖ Hồ sơ kê khai thuế  

Căn cứ vào Phụ lục II của Thông tư 80/2021/TT – BTC ban hành về quy định 

về mẫu tờ khai thuế GTGT như sau:  

• Theo phương pháp khấu trừ: 

− Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 

80/2021/TT – BTC.  

− Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra Mẫu số 01-1/GTGT. 

− Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu số 01-

2/GTGT. 
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• Theo phương pháp trực tiếp:  

− Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 

80/2021/TT – BTC: Đây là tờ khai dành cho doanh nghiệp mua bán, chế 

tác vàng, bạc, đá quý.  

− Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 

80/2021/TT – BTC: Đây là tờ khai dành cho người nộp thuế tính thuế theo 

phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.  

❖ Kỳ kê khai  

Theo Điều 44 của Luật quản lý Thuế số 38/2014/QH14 quy định rằng các 

doanh nghiệp nộp tờ khai thuế GTGT phải tuân thủ theo các quy tắc sau đây:  

▪ Khai thuế theo tháng:  

Thuế GTGT là loại thuế kê khai theo tháng trừ các trường hợp kê khai theo 

quý, theo từng lần phát sinh và theo năm.  

➢ Thời hạn nộp tờ khai thuế, nộp thuế GTGT theo tháng của doanh nghiệp 

chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. 

▪ Khai thuế theo quý: 

Áp dụng đối với đơn vị có tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT 

của năm trước liền kề từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trên 50 tỷ đồng 

trở xuống.  

Áp dụng với doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh 

việc khai thuế GTGT theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng 

thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng 

hóa, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện 

khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.  

➢ Thời hạn nộp tờ khai thuế, nộp thuế GTGT theo quý của doanh nghiệp 

chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo.   

▪ Khai thuế theo từng lần phát sinh:  

Áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ do người nộp thuế kinh doanh xây 

dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại 

địa phương cấp tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính; Hàng hóa xuất nhập 

khẩu. 
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➢ Thời hạn nộp tờ khai thuế, nộp thuế GTGT theo từng lần phát sinh chậm 

nhất vào ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.  

▪ Khai thuế theo năm: Áp dụng đối với hoạt động kinh doanh thường xuyên 

của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.  

1.1.10  Quyết toán thuế và nộp thuế GTGT 

❖ Quyết toán thuế  

Hằng năm, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh trừ các hộ gia đình vừa và nhỏ 

đều phải thực hiện việc lập và gửi quyết toán thuế GTGT đến cơ quan thuế. 

Thuế GTGT được quyết toán theo năm dương lịch, doanh nghiệp phải nộp báo 

cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế chậm nhất vào ngày thứ 60 kể từ ngày 

31/12 của năm quyết toán thuế.  

❖ Nộp thuế 

− Cơ quan thuế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế giá trị 

gia tăng và hoàn thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh. 

− Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế 

GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu. 

− Nếu có phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp thì hạn nộp tờ khai thuế cũng là 

hạn nộp tiền thuế GTGT.  

− Người nộp thuế kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi sản xuất, kinh 

doanh. 

1.1.11 Quy định về phạt chậm nộp thuế GTGT 

Căn cứ vào Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ban hành ngày 13 tháng 6 

năm 2019 về việc xử lý đối với việc chậm nộp thuế.  

Căn cứ vào Điều 21 của Thông tư 80/2021/TT – BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế. 

❖ Mức phạt chậm nộp và thời gian nộp tiền chậm nộp thuế 

Theo Khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về mức phạt chậm 

nộp thuế như sau:  

+ Mức tính tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.  

+ Thời gian tính tiền chậm nộp được tính liên tục kể từ ngày tiếp theo ngày 

phát sinh tiền chậm nộp đến ngày liền kề trước ngày số tiền nợ thuế, tiền 
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thu hồi hoàn thuế, tiền thuế tăng thêm, tiền thuế ấn định, tiền thuế chậm 

chuyển đã nộp vào ngân sách nhà nước. 

❖ Cách tính tiền phạt chậm nộp thuế  

 

 

❖ Trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế GTGT 

Theo Khoản 1 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về các trường hợp 

phải nộp tiền chậm nộp thuế như sau:  

+ “Chậm nộp tiền thuế so với thời hạn, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn 

ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định 

ấn định thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế. 

+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp. Cơ quan quản 

lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra phát hiện khai 

thiếu số tiền thuế phải nộp thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế 

phải nộp tăng thêm kể từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng thời hạn nộp thuế 

của kỳ tính thuế có sai sót hoặc kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế của tờ 

khai hải quan ban đầu. 

+ Khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số tiền thuế đã được hoàn trả. Cơ 

quan quản lý thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra 

phát hiện số tiền thuế được hoàn nhỏ hơn số tiền thuế đã hoàn thì phải nộp 

tiền chậm nộp đối với số tiền thuế đã hoàn trả phải thu hồi kể từ ngày nhận 

được tiền hoàn trả từ ngân sách nhà nước. 

+ Trường hợp được nộp dần tiền thuế nợ; Trường hợp không bị xử phạt vi 

phạm hành chính về quản lý thuế do hết thời hiệu xử phạt nhưng bị truy 

thu số tiền thuế thiếu; Trường hợp không bị xử phạt vi phạm hành chính 

về quản lý thuế đối với hành vi. 

+ Cơ quan, tổ chức được cơ quan quản lý thuế ủy nhiệm thu thuế chậm 

chuyển tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế vào ngân 

sách nhà nước”. 

❖ Trường hợp không tính tiền chậm nộp thuế GTGT 

Tiền phạt chậm nộp thuế = Số tiền chậm nộp x 0,03% x Số ngày chậm nộp 
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Căn cứ vào Khoản 5 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về trường 

hợp không tính tiền chậm nộp thuế như sau: 

+ “Người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn 

vốn ngân sách nhà nước, bao gồm cả nhà thầu phụ được quy định trong 

hợp đồng ký với chủ đầu tư và được chủ đầu tư trực tiếp thanh toán nhưng 

chưa được thanh toán thì không phải nộp tiền chậm nộp. 

+ Số tiền nợ thuế không tính chậm nộp là tổng số tiền thuế còn nợ ngân sách 

nhà nước của người nộp thuế nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà 

nước chưa thanh toán. 

+ Các trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 55 của Luật này thì 

không tính tiền chậm nộp trong thời gian chờ kết quả phân tích, giám định; 

trong thời gian chưa có giá chính thức; trong thời gian chưa xác định được 

khoản thực thanh toán, các khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan”. 

1.1.12  Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ  

❖ Chứng từ sử dụng  

− Hóa đơn GTGT đầu vào được cơ quan thuế chấp nhận. 

− Tờ khai nhập khẩu có tính thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

− Giấy báo nợ. 

− Ủy nhiệm chi. 

− Hợp đồng kinh tế. 

❖ Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT  

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 12 Luật số 13/2008/QH12 Luật thuế GTGT về 

nguyên tắc khấu trừ như sau:  

+ Có hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế 

giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu. 

+ Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, 

trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng. 

+ Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các Điều kiện quy định trên 

phải có hợp đồng ký kết với bên ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, 
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cung ứng dịch vụ, hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua 

ngân hàng, tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. 

+ Việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh 

toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập 

khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán qua ngân hàng. 

❖ Nguyên tắc kế toán 

Căn cứ vào Điều 18 Thông tư 133/2016/TT–BTC do Bộ Tài chính ban hành 

ngày 26 tháng 08 năm 2016 có nội dung như sau:  

+ Tài khoản 133 dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, đã 

khấu trừ và còn được khấu trừ của doanh nghiệp.  

+ Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế 

GTGT đầu vào không được khấu trừ.  

+ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào giá trị tài sản 

được mua, giá vốn của hàng bán ra hoặc chi phí sản xuất, kinh doanh tuỳ 

theo từng trường hợp cụ thể. 

+ Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết toán 

và nộp thuế phải tuân thủ theo đúng pháp luật về thuế GTGT.  

❖ Tài khoản sử dụng  

− Tài khoản: 133 – Thuế Giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ 

− Có 2 tài khoản cấp 2:  

o Tài khoản: 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ. 

o Tài khoản: 1332 – Thuế GTGT được khấu trừ của tài sản cố định. 

❖ Phương pháp hạch toán  

TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

SDĐK: Số thuế GTGT còn được 

khấu trừ từ kỳ trước chuyển sang. 

 

Số thuế GTGT đầu vào được khấu 

trừ 

− Số thuế GTGT đầu vào đã khấu 

trừ. 

− Kết chuyển số thuế GTGT đầu 

vào không được khấu trừ. 
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− Thuế GTGT đầu vào của hàng 

hóa mua vào nhưng đã trả lại, 

được giảm giá. 

− Số thuế GTGT đầu vào đã được 

hoàn lại. 

SDCK: Số thuế GTGT đầu vào còn 

được khấu trừ, số thuế GTGT đầu vào 

được hoàn lại nhưng NSNN chưa 

hoàn. 

 

 

❖ Sơ đồ hạch toán tổng hợp của tài khoản 133 

 

 

Sơ đồ 1. 1  Sơ đồ hạch toán tài khoản 133 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 
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1.1.13  Kế toán thuế GTGT phải nộp (đầu ra) 

❖ Chứng từ sử dụng  

− Hóa đơn GTGT đầu ra. 

− Tờ khai nhập khẩu có tính thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

− Báo có của ngân hàng. 

− Hợp đồng kinh tế. 

❖ Tài khoản sử dụng  

Căn cứ vào Điều 18 Thông tư 133/2016/TT–BTC do Bộ Tài chính ban hành 

ngày 26 tháng 08 năm 2016 có nội dung như sau:  

− Tài khoản 3331 – Thuế GTGT phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT đầu 

ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được 

khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà 

nước. 

− Có 2 tài khoản cấp 2:  

o Tài khoản: 33311 – Thuế GTGT đầu ra . 

o Tài khoản: 33312 – Thuế GTGT hàng nhập khẩu. 

❖ Phương pháp hạch toán  

TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 

 SDĐK: Số thuế GTGT chưa nộp vào 

ngân sách nhà nước.  

− Số thuế GTGT được khấu trừ 

trong kỳ. 

− Thuế GTGT của hàng hóa bị trả 

lại,  bị giảm giá. 

− Số thuế GTGT đầu ra phải nộp. 

− Số thuế GTGT hàng nhập khẩu 

phải nộp.  

 SDCK: Số thuế GTGT đầu ra còn 

phải nộp vào ngân sách nhà nước.  
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❖ Sơ đồ hạch toán tổng hợp của tài khoản 333 

1.2  Ý nghĩa và sự cần thiết của đề tài nghiên cứu 

1.2.1  Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 

Hiện nay, thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam chiếm tỷ trọng khoảng 20% đến 30% 

trong tổng thu từ thuế, phí và lệ phí của Ngân sách Nhà nước. Thuế giá trị gia tăng 

tuy đã có từ rất lâu đời và phải trải qua nhiều lần cập nhật, sửa đổi bổ sung để ngày 

càng hoàn thiện hơn. Vì vậy em đã lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán thuế giá trị 

gia tăng tại công ty TNHH Lasun” nhằm hệ thống lại cơ sở lý luận về tổ chức công 

tác kế toán thuế giá trị gia tăng và phân tích thực trạng thực trạng công tác thuế giá 

Sơ đồ 1. 2  Sơ đồ hạch toán tài khoản 333 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC 
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trị gia tăng tại doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra các giải pháp cải thiện sai sót trong quá 

trình thực hiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Lasun.  

1.2.2  Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu  

Ngày nay, các sắc thuế nói chung và thuế giá trị gia tăng nói riêng đang được 

biết đến rộng rãi và vô cùng phổ biến. Chính vì vậy, việc nắm bắt và hiểu rõ về các 

luật, chính sách sửa đổi, bổ sung về thuế giá trị gia tăng và đặc biệt việc nghiên cứu, 

đánh giá về thực trạng công tác hạch toán thuế giá trị gia tăng tại doanh nghiệp là một 

trong những vấn đề cấp thiết. Nhận thức được tầm quan trọng của thuế và sự quan 

tâm, mong muốn sâu sắc hệ thống lại kiến thức đã được học về kế toán thuế giá trị 

gia tăng nên em đã chọn đề tài “Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Lasun” 

để làm khóa luận tốt nghiệp. 

Qua đề tài, giúp chúng ta hệ thống lại kiến thức, hiểu rõ hơn về thuế giá trị gia 

tăng và nghiên cứu thực trạng công tác thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH Lasun. 

Từ đó, chúng ta có những đánh giá về công tác thuế giá trị gia tăng, nhận định đúng 

và đưa ra các giải pháp để công tác thuế giá trị gia tăng tại công ty ngày càng hoàn 

thiện hơn.  

1.3  Luật, nghị định, thông tư và chuẩn mực về thuế Giá trị gia tăng  

1.3.1  Luật, nghị định và thông tư về thuế Giá trị gia tăng     

1.3.1.1  Luật 

+ Luật số 13/2008/QH12 Luật Thuế Giá trị gia tăng do Quốc hội ban hành ngày 03 

tháng 06 năm 2008.  

+ Luật số 31/2013/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT do 

Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013. 

+ Luật số 71/12014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật về thuế do Quốc 

hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

+ Luật số 106/2016/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, 

Luật Thuế TTĐB, Luật quản lý thuế do Quốc hội ban hành ngày 06 tháng 04 năm 

2016.  

+ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 13 tháng 06 năm 

2019.  
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1.3.1.2  Nghị định  

+ Nghị định 209/2013/NĐ–CP Hướng dẫn Luật Thuế GTGT ban hành ngày 18 tháng 

12 năm 2013. 

+ Nghị định 91/2014/NĐ–CP Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NĐ quy định về thuế 

ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2014. 

+ Nghị định 12/2015/NĐ–CP Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các NĐ về thuế ban hành ngày 12 

tháng 02 năm 2015. 

+ Nghị định 100/2016/NĐ–CP Hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật quản lý ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2016.  

+ Nghị định 44/2023/NĐ–CP Quy định chính sách giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị 

quyết 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội ban hành ngày 30 tháng 6 năm 

2023.  

+ Nghị định 94/2023/NĐ–CP Quy định chính sách giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị 

quyết 101/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội ban hành ngày 28 tháng 12 

năm 2023. 

+ Nghị định 72/2024/NĐ-CP Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị 

quyết 142/2024/QH15 ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2024.  

+ Nghị quyết 110/2023/QH15 về giảm thuế 2% thuế GTGT  do Quốc hội ban hành 

ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

1.3.1.3  Thông tư  

+ Thông tư 130/2016/TT–BTC về Hướng dẫn Luật thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ-

CP do Bộ tài chính ban hành ngày 12 tháng 08 năm 2016. 

+ Thông tư 80/2021/TT–BTC về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý 

thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế ban hành ngày 29 tháng 09 năm 

2021.   

+ Thông tư 219/2013/TT–BTC về Hướng dẫn Luật thuế GTGT và NĐ 209/2013/NĐ– 

CP do Bộ Tài chính ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013. 

+ Thông tư 119/2014/TT–BTC về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 219/2013, 

hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP được ban hành ngày 25 tháng 08 năm 2014.  
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1.3.2  Chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán về Thuế GTGT 

+ Chuẩn mực kế toán VAS 01 – Chuẩn mực chung (Ban hành và công bố theo Quyết 

định số 165/2002/QĐ – BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003). 

+ Thông tư 200/2014/TT – BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014. 

+ Thông tư 133/2016/TT – BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016. 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

TẠI CÔNG TY TNHH LASUN 

2.1  Giới thiệu chung về Công ty TNHH Lasun  

2.1.1  Thông tin về Công ty TNHH Lasun  

Logo  
 

 

Tên giao dịch Tiếng Việt  Công ty TNHH Lasun 

Tên giao dịch Quốc Tế  LA SUN COMPANY LIMITED 

Tên viết tắt  LA SUN CO., LTD 

Địa chỉ trụ sở chính  

Số 30/10K Đường Phan Văn Hớn – Khu phố 4 

– phường Tân Thới Nhất – Quận 12 – TP Hồ 

Chí Minh 

Địa chỉ văn phòng đại diện  

Lô A2 chung cư Moscow Tower – đường 

Dương Thị Giang – phường Tân Thới Nhất – 

Quận 12 

Mã số thuế 0310368636 

Loại hình pháp lý  Công ty Trách nhiệm hữu hạn  

Người đại diện pháp luật  Trần Quang Thăng 

Ngày thành lập  09/10/2010 

Giấy phép kinh doanh  09/10/2010 

Vốn điều lệ  2.000.000.000 (2 tỷ đồng) 

Website https://lasun.vn 

Email congtylasun@gmail.com 

Số điện thoại cơ quan 0966647063 

Ngành nghề kinh doanh  
58200 – Xuất bản phần mềm 

70200 – Hoạt động tư vấn quản lý 

Bảng 2. 1 Thông tin công ty TNHH Lasun 



23 

 

2.1.1.1  Quá trình hình thành và lịch sử phát triển   

Công ty TNHH Lasun được thành lập và được Sở kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ 

Chí Minh cấp giấy phép kinh doanh vào ngày 09 tháng 10 năm 2010. Trong quá trình 

hoạt động kinh doanh, công ty đã được Sở cấp và bổ sung giấy phép qua các lần điều 

chỉnh như sau:  

− Lần thứ 1: Ngày 07 tháng 05 năm 2015 (theo nội dung đăng kí thay đổi lần thứ 

5 ngày 19 tháng 11 năm 2013).  

− Lần thứ 7: Ngày 06 tháng 09 năm 2018 được chuyển đổi từ Công ty TNHH Hai 

Thành Viên thành công ty TNHH Một Thành Viên: CÔNG TY TNHH LASUN.   

− Ngày 06 tháng 01 năm 2022 công ty đăng ký văn phòng đại diện với tên chính 

thức: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH LASUN – (MST: 

0310368636 – 001).  

− Ngày 10 tháng 11 năm 2022 công ty đăng ký thay đổi địa chỉ từ số 153 Đặng 

Văn Ngữ, phường 14, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh qua Số 30/10K Đường 

Phan Văn Hớn, Khu phố 4, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.  

Trong quá trình chập chững thành lập công ty, công ty TNHH Lasun còn gặp 

rất nhiều khó khăn, thử thách trong việc xây dựng thương hiệu và cân bằng ổn định 

hiệu quả kinh tế. Cho đến nay, sau hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn và 

cung cấp dịch vụ kế toán trong nước và nước ngoài. Với tiêu chí lắng nghe khách 

hàng được đặt lên hàng đầu, công ty TNHH Lasun không ngừng cải thiện và phát 

triển, LaSun cam kết nỗ lực mang đến cho khách hàng giá trị tư vấn hữu ích, giải 

quyết dịch vụ một cách nhanh chóng, hợp lý, chính xác và tối ưu, được xây dựng trên 

nền tảng của những trải nghiệm thực tế, tinh thần trách nhiệm cao. 

Công ty TNHH Lasun luôn không ngừng phát triển, sở hữu đội ngũ, các chuyên 

viên chuyên viên kế toán chuyên nghiệp, công ty Lasun đã hợp tác với hơn 720 khách 

hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận như Bình Dương, 

Tiền Giang, Bình Phước,... với 300 hợp đồng đang thực hiện trong các doanh nghiệp 

lớn nhỏ. Công ty cam kết mang lại một dịch vụ đơn giản hiệu quả chi phí thấp nhất 

cho việc tư vấn và thực hiện các nghiệp vụ doanh nghiệp để đạt được kết quả cuối 

cùng là sự thành công của khách hàng. 
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2.1.1.2  Các dịch vụ mà công ty Lasun cung cấp  

Với hơn 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý, công ty TNHH 

Lasun cung cấp các dịch vụ sau đây:  

Tư vấn và thiết lập và tiến hành các thủ tục xin cấp phép các dự án đầu tư trong 

nước và nước ngoài; Tư vấn các vấn đề về tài chính, các khoản vay và công nợ, mua 

bán sáp nhập các, tài sản, dự án, công ty, tập đoàn; Tư vấn về việc thay đổi các hình 

thức kinh doanh, đầu tư, tăng vốn, các khoản vay tín dụng và các khoản nợ quá hạn. 

Dịch vụ thuế và kế toán. 

Dịch vụ đăng ký bảo hiểm xã hội; đăng ký khai trình lao động.  

Dịch vụ thành lập, giải thể công ty, cấp lại giấy phép, con dấu, thành lập địa 

điểm kinh doanh, đăng ký độc quyền nhãn hiệu.  

Xin giấy phép và cấp phép: Cấp giấy phép khắc Dấu tròn; Giấy phép sản xuất 

rượu; Chứng nhận đủ điều kiện PCCC; Giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự. 

2.1.2  Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lasun  

2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Lasun 

 

 

2.1.2.2  Chức năng của các phòng ban trong Công ty TNHH Lasun  

Giám đốc: Ông Trần Quang Thăng là người đảm nhiệm vị trí Giám đốc và cũng là 

người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Lasun. Ông là người chịu trách nhiệm 

trước Nhà nước về tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty Lasun trong hơn 12 

năm qua. Nhiệm vụ của Giám đốc là tổ chức hoạt động giám sát về việc thực hiện kế 

Sơ đồ 2. 1  Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Lasun 
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hoạch kinh doanh, phương án đầu tư của các phòng ban, ban hành quy chế quản lý 

nội bộ của công ty. 

Phòng Kinh doanh: Là một trong những bộ phận quan trọng không thể thiếu trong 

bất kỳ công ty nào. Nhiệm vụ của phòng Kinh doanh là chịu trách nhiệm tham mưu 

cho Giám đốc các vấn đề liên quan đến việc sản xuất kinh doanh công ty ra thị trường, 

lên kế hoạch, dự báo rủi ro, phân tích nguồn tài chính của công ty qua từng giai đoạn. 

Đảm nhiệm trong vai trò chăm sóc khách hàng, tư vấn cho khách hàng qua các trang 

page, website của công ty, thường xuyên kiểm tra e – mail để hỗ trợ các vấn đề của 

khách hàng trong quá trình hợp tác với công ty.  

Phòng Kế toán: Theo dõi, thu thập và ghi chép các hoạt động kinh doanh hàng ngày 

của công ty với từng khách hàng. Tham mưu cho Giám đốc về các vấn đề kế toán. 

Cập nhật hệ thống kế toán theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác chuyên 

môn về tài chính, kế toán theo quy định nhà nước. Ghi lại, tính toán và báo cáo hiện 

trạng. Xem xét tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vốn. Ghi lại toàn bộ quá 

trình sử dụng vốn của công ty. Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Giám đốc trong quá 

trình hoàn thiện các báo cáo của công ty. 

Phòng Nhân sự: Đảm bảo số lượng nhân sự cần thiết cho hoạt động, hướng dẫn và 

hỗ trợ nhân viên hòa nhập với môi trường làm việc của công ty. Xây dựng hệ thống 

các quy tắc và tiêu chuẩn chi phối công việc của toàn thể nhân viên công ty. Đánh giá 

hiệu suất làm việc của nhân viên công ty theo định kỳ và đưa ra quyết định khen 

thưởng trong công việc. Nắm bắt thông tin và chính sách nhân sự của công ty và 

nhanh chóng truyền đạt thông tin đến tất cả nhân viên công ty. Thông tin này có thể 

là thông tin từ luật lao động, văn bản pháp luật, quy định lao động quốc gia hoặc các 

thông báo, thông báo nội bộ công ty. 

2.2  Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Lasun 

2.2.1  Sơ đồ tổ chức phòng kế toán Công ty TNHH Lasun 
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2.2.2  Nhiệm vụ của từng chức danh trong phòng kế toán  

Kế toán trưởng: Biên Thụy Thùy Dung 

Do chị Biên Thụy Thùy Dung đảm nhiệm, là người đứng đầu bộ máy kế toán chịu 

trách nhiệm sau Giám đốc. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc về 

cách sử dụng nguồn vốn hợp lý, cập nhật các luật cũng như quy định về những thay 

đổi với ngành Kế toán. Có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp số 

liệu, quyết toán các hợp đồng, lập BCTC, báo cáo thuế. Kế toán trưởng quản lý toàn 

bộ hoạt động của bộ phận kế toán, đảm bảo tính hợp pháp trong sổ sách kế toán một 

cách chính xác và kịp thời. Theo dõi và đốc thúc tình hình hoàn thành báo cáo tài 

chính năm, báo cáo thuế, hạn nộp các tờ khai để nhắc nhở kế toán viên hoàn thành 

đúng thời hạn tránh trường hợp nộp quá hạn để tờ khai dẫn tới phạt chậm nộp, tránh 

phát sinh một số chi phí không đáng có cho khách hàng. Kế toán trưởng có quyền 

độc lập chuyên môn nghiệp vụ kế toán. Có quyền yêu cầu các bộ phận liên quan trong 

công ty cung cấp đủ đầy đủ, chính xác và kịp thời các sổ sách, tài liệu liên quan đến 

công việc kế toán.  

Kế toán nội bộ: Trần Lê Ngọc Ánh 

Người đảm nhiệm vị trí này là chị Trần Lê Ngọc Ánh có trách nhiệm và nhiệm vụ 

cung cấp các báo cáo có liên quan cho Kế toán trưởng và Giám đốc, lập kế hoạch cho 

kỳ sau. Phối hợp cùng kế toán tiền lương, kế toán nội bộ cần quản lý các khoản thu, 

khoản chi như thực hiện các nghiệp vụ thu tiền và theo dõi tiền gửi ngân hàng, công 

Sơ đồ 2. 2  Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty TNHH Lasun 
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nợ, tạm ứng. Trực tiếp thực hiện các nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp. Đối chiếu 

công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, giữ quỹ tiền mặt. Thực 

hiện các nghĩa vụ, ghi nhận nghiệp vụ khi có đầy đủ văn bản, chứng từ và chữu ký 

phê duyệt của Giám đốc. Chịu trách nhiệm khi có vấn đề gì xảy ra và đồng thời cũng 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc và Kế toán trưởng.  

Kế toán thuế: Nguyễn Ngọc Yến Nhi 

Người phụ trách công việc là chị Nguyễn Ngọc Yến Nhi. Là bộ phận chịu trách nhiệm 

báo cáo, tính toán, khai báo thuế cho công ty. Hằng ngày, kế toán thuế có nhiệm vụ: 

Thu thập các hóa đơn đầu ra, đầu vào, theo dõi, xử lý và kiểm tra tính hợp lệ, hợp 

pháp của các hóa đơn tránh để sai lệch thông tin có trên hóa đơn. Tiến hành nộp tiền 

thuế nếu có thuế phát sinh cần nộp để tránh trường hợp doanh nghiệp bị phạt do quá 

hạn nộp. Sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hóa đơn, chứng từ sao cho hợp lý để dễ tìm 

kiếm khi cần. Lập bảng kê, theo dõi các khoản thuế cần phải nộp và số thuế đã nộp. 

Cuối mỗi quý, thu thập chứng từ, hóa đơn GTGT đầu ra, đầu vào để lên bảng kê, lập 

tờ khai thuế GTGT, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, xem xét bảng lương từng 

tháng, tổng hợp và lập tờ khai thuế TNCN. Sau đó, chốt bảng kê, tờ khai thuế GTGT, 

tờ khai thuế TNCN. Vào cuối mỗi năm, hoàn tất các báo cáo tài chính của năm bao 

gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, 

thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối số phát sinh tài khoản, đây là nhiệm vụ 

rất quan trọng của kế toán thuế. Lập báo cáo thuế vào 4 quý, lập báo cáo quyết toán 

thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp của năm. Xuất file sổ sách phục vụ 

cho quyết toán thuế, thanh tra của kiểm soát viên. Những sổ sách này bao gồm: Sổ 

quỹ tiền mặt; Sổ cái các tài khoản; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết các tài khoản; 

Bảng trích khấu hao tài sản cố định; Phiếu thu, chi. Phối hợp cùng các phòng ban 

khác để quản lý, thu thập thông tin hiệu quả. Tuân thủ các quy định của pháp luật và 

chịu trách nhiệm về chuyên môn của mình.  

Kế toán lương: Đỗ Trúc Ly 

Người đảm nhiệm vị trí này là chị Đỗ Trúc Ly có nhiệm vụ ghi chép, tổng hợp và 

phản ánh kịp thời số lượng và thời gian sử dụng lao động. Xây dựng thang bảng lương 

để tính lương và nộp cho cơ quan bảo hiểm. Thực hiện việc kiểm tra tình hình chấp 

hành các chính sách, chế độ về lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế 
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và kinh phí công đoàn. Giám sát các nhân viên các phòng ban liên quan về việc chấp 

hành các chính sách tiền lương, chế độ người lao động. Thực hiện tính lương, làm 

thêm ngoài giờ, bảo hiểm,... cho người lao động theo chính sách quy định của Nhà 

nước ban hành. Kiểm tra và tổ chức phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương, quỹ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. Tính toán và phân bổ chính 

xác, đúng đối tượng các khoản tiền lương, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất kinh doanh. Lập báo cáo về lao động, tiền 

lương và các khoản trích theo lương của người lao động thuộc phạm vi trách nhiệm 

của kế toán.  

Kế toán dịch vụ: Nguyễn Thị Thùy Dương 

Do chị Nguyễn Thị Thùy Dương làm trưởng phòng bộ phận. Phòng kế toán dịch vụ 

có trách nhiệm xử lý, bảo quản, tiếp nhận và cung cấp thông tin khách hàng kịp thời, 

đầy đủ và trung thực theo quy định của pháp luật. Bước đầu tiên trước khi tiếp nhận 

công ty mới để làm dịch vụ là bộ phận kế toán sẽ đánh giá sơ bộ về cách quản lý, sản 

xuất của công ty trước khi bàn giao. Sau đó, bộ phận kế toán dịch vụ sẽ thu thập, ghi 

nhận và thực hiện các dịch vụ của các khách hàng. Tiến hành xử lý những số liệu kế 

toán có liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty khách hàng. 

Thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ mà khách hàng yêu cầu làm dịch vụ như thành 

lập công ty, kê khai thuế, thuê kế toán trưởng,... Tiến hành đối chiếu, kiểm tra số liệu 

của các đơn vị, thực hiện các bút toán liên quan. Sau đó thống kê, gửi báo cáo, sổ 

sách đến khách hàng để khách hàng xác nhận. Tiến hành lập các báo cáo tài chính 

định kỳ theo quý, nửa năm và cả năm cho các công ty khách hàng. 

2.2.3  Các đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Lasun  

2.2.3.1  Chính sách, phương pháp và nguyên tắc kế toán áp dụng tại công ty  

Hiện nay công ty TNHH Lasun đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 

133/2016/TT–BTC  do Bộ Tài chính ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2016.  

− Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hằng năm. 

− Đơn vị tiền tệ sử dụng: Việt Nam đồng. 

− Phương pháp tính khấu hao: Theo phương pháp đường thẳng. 

− Phương pháp kê khai: Kê khai thường xuyên. 
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− Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân cuối kỳ. 

− Phương pháp tính thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ. 

− Các loại thuế phải nộp như: Thuế Thu nhập doanh nghiệp; Thuế Giá trị gia 

tăng; Thuế Thu nhập cá nhân; Thuế môn bài; Phí, lệ phí.  

2.2.3.2  Hệ thống tài khoản công ty sử dụng 

Công ty TNHH Lasun áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT – 

BTC  nên hệ thống tài khoản công ty sử dụng theo danh mục “ Hệ thống tài khoản 

theo Thông tư 133/2016/TT – BTC quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo”.  

2.2.3.3  Tổ chức hệ thống sổ sách kế toán 

❖ Hình thức kế toán  

− Hình thức kế toán:  Theo hình thức kế toán trên máy vi tính  

− Các loại sổ công ty sử dụng:  

▪ Sổ Nhật ký chung: Ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 

theo trình tự thời gian. 

▪ Sổ cái: Ghi chép các nghiệp vụ theo hệ thống (theo tài khoản tổng 

quát). 

▪ Sổ chi tiết các tài khoản: Ghi chi tiết các nghiệp vụ để dễ dàng theo 

dõi. 

❖ Phần mềm kế toán công ty sử dụng  

− Công ty sử dụng hình thức Kế toán máy vi tính nên tất cả các dữ liệu của 

công ty được ghi nhận, xử lý và theo dõi qua phần mềm kế toán MISA 

SME 2022.  

− Phần mềm được công ty thiết kế theo nguyên tắc hình thức Nhật ký chung. 

− Phần mềm xuất hóa đơn GTGT: Phần mềm hóa đơn điện tử MISA 

meInvoice.  
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❖ Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán trên vi tính  

 

 

 

Hình 2. 1  Giao diện phần mềm kế toán MISA 

Hình 2. 2  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán máy 
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Hằng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán như hóa đơn, phiếu thu, 

phiếu chi,... đã được kiểm tra làm căn cứ ghi sổ. Kế toán xác định tài khoản ghi 

Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy tính theo các bảng, biểu được thiết 

kế trên phần mềm kế toán.  

Theo quy trình của phần mềm Misa, chỉ cần nhập nội dung nghiệp vụ như 

mua hàng, bán hàng, xuất kho, phần mềm sẽ tự động định khoản và thông tin tự 

động cập nhập vào sổ Nhật ký và các sổ cái, sổ chi tiết liên quan.  

Cuối tháng hoặc bất kỳ thời điểm cần thiết nào, kế toán thực hiện thao tác 

khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Phần mềm sẽ tự đối chiếu số liệu tổng 

hợp với số liệu chi tiết và đưa ra cảnh báo/phát hiện sai sót. Việc đối chiếu giữa số 

liệu tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính 

xác, trung thực theo thông tin đã nhập trong kỳ. Kế toán có thể kiểm tra, đối chiếu 

số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã xuất file hoặc in ra giấy. 

Thực hiện các thao tác để in báo cáo theo quy định.  

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được xuất ra, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. 

❖ Hệ thống các loại báo cáo tại công ty 

Tất cả các loại Báo cáo tài chính của công ty được áp dụng và tuân thủ theo 

Thông tư 133/2016/TT – BTC ban hành.  

− Bảng cân đối phát sinh (Mẫu số F01 – DNN). 

− Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01a – DNN). 

− Báo cáo xác định kết quả kinh doanh (Mẫu số B02 – DNN). 

− Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN). 

Báo cáo Thuế:  

− Tờ khai Thuế GTGT (Mẫu số 01/GTGT) ban hành kèm theo 

TT80/2021/TT–BTC.  

− Tờ khai Khấu trừ thuế TNCN theo Mẫu số 05/KK-TNCN (TT80/2021). 

− Tờ khai Quyết toán thuế TNDN (Mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo 

TT80/2021/TT–BTC 
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2.3  Thực tế công tác kế toán Thuế Giá trị gia tăng tại công ty TNHH Lasun  

Kế toán thuế GTGT là một vị trí không thể nào thiếu trong các doanh nghiệp. 

Kế toán Thuế đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành, quản lý và  khai thuế của 

công ty. Bên cạnh đó, Kế toán Thuế còn là người trực tiếp làm việc với cơ quan thuế 

mỗi khi đến kỳ khai thuế.  

2.3.1  Mô tả công việc Kế toán Thuế GTGT 

 

Hình 2. 3  Lưu đồ công việc kế toán thuế GTGT 
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2.3.1.1  Các bước thực hiện  

✓ Bước 1: Thu thập hóa đơn và lập bảng kê  

Kế toán Thuế tạo một thư mục trên máy tính với tên “LASUN_2023” và thư mục 

con “Q4_2023”. Kế toán sẽ Thuế kiểm tra, tổng hợp các hóa đơn GTGT điện tử 

mua vào (Phụ lục 01) và bán ra (Phụ lục 02) bằng cách tra cứu trên trang web 

(https://hoadondientu.gdt.gov.vn). Sau đó, căn cứ vào hóa đơn để lập bảng kê hệ 

thống tất cả các hóa đơn mua vào và bán ra trong kỳ bằng excel (Phụ lục 03). Sau 

đó, kế toán Thuế sẽ lập thêm 1 sheet xác định số thuế GTGT được khấu trừ để 

tính số thuế phải nộp trong kỳ. Sau khi tổng hợp các hóa đơn GTGT trên bảng 

kê, kế toán sẽ xuất file sổ 1331 và 33311 từ phần mềm kế toán Misa để đối chiếu 

với bảng kê đã lập xem đã khớp hay chưa.  

✓ Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm Hỗ trợ kê khai  

Sau khi lập xong bảng kê và đối chiếu với sổ trên phần mềm kế toán Misa, kế 

toán thuế GTGT tiến hành lập tờ khai trên phần mềm Hỗ trợ kê khai của Tổng 

Cục Thuế. Kế toán thuế GTGT xuất tờ khai dưới 2 dạng: file xml và file pdf. Tờ 

khai thuế GTGT dạng xml dùng để nộp lên Cơ quan Thuế và tờ khai thuế GTGT 

dạng pdf để Kế toán Trưởng kiểm tra đối chiếu với bảng kê và lưu trữ nội bộ.  

✓ Bước 3: Ký điện tử và nộp tờ khai GTGT đến Cơ quan Thuế 

Tờ khai thuế GTGT được chuyển sang Kế toán Trưởng. Kế toán Trưởng xem xét, 

đối chiếu số liệu và số thuế phải nộp ở bảng kê ở bước 2. Nếu bảng kê đã khớp 

với tờ khai, Kế toán trưởng sẽ ký điện tử tờ khai thuế GTGT (dạng xml ) (Phụ 

lục 04) và gửi tờ khai thuế GTGT đến Cơ quan Thuế. Kế toán Trưởng sẽ đăng 

nhập vào trang web thuế điện tử (https://www.thuedientu.gdt.gov.vn) để trình ký 

và nộp tờ khai đến Cơ quan Thuế. Nếu tờ khai không khớp với bảng kê, Kế toán 

Trưởng sẽ trả về cho Kế toán Thuế để tìm lỗi sai, chỉnh sửa và khai lại tờ khai 

thuế GTGT với nội dung chính xác hơn và nộp lại cho Kế toán Trưởng (lần 2) để 

xác nhận và ký nộp.  

✓ Bước 4: Kiểm tra tờ khai 

Sau khi tờ khai thuế GTGT được nộp đến Cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế sẽ xét 

duyệt và trả kết quả trên hệ thống trang web thuế điện tử được nêu ở bước 3. Sau 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
https://www.thuedientu.gdt.gov.vn/
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khi Cơ quan Thuế chấp nhận tờ khai, công ty sẽ bắt đầu nộp thuế qua tài khoản 

ngân hàng.  

✓ Bước 5: Nộp thuế và ghi nhận nghiệp vụ 

Sau khi Cơ quan thuế chấp nhận tờ khai GTGT. Kế toán thuế tiến hành nộp thuế 

và ghi nhận bút toán kết chuyển và nộp tiền thuế (nếu có) vào sổ nhật ký chung 

và sổ cái. Sổ kế toán được công ty lưu trữ trong thư mục “LASUN_2023” theo 

quý.  

2.3.1.2  Mô tả chi tiết công việc Kế toán thuế GTGT 

Để hiểu rõ hơn về quy trình kế toán thuế giá trị gia tăng, em sẽ minh họa một số 

nghiệp vụ phát sinh tại công ty TNHH Lasun vào Quý 4 năm 2023.  

❖ Mô tả kỳ kê khai thuế GTGT Quý 4 năm 2023 

Khi kế toán thuế GTGT tổng kết các hóa đơn mua vào và bán ra vào bảng kê Q4.2023, 

kế toán thuế sẽ tiếp nhận và kiểm tra số hóa đơn, ngày hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mã 

số thuế người mua/ người bán, tên hàng hóa dịch vụ, thuế suất, tiền hàng và tiền thuế 

trên mỗi hóa đơn. Sau đó kế toán sẽ ghi nhận thuế GTGT mua vào và bán ra.   

➢ Bước 1: Thu thập hóa đơn và lập bảng kê 

Vào đầu tháng của Quý mới, tức là ngày 02/01/2024 Kế toán Thuế sẽ tổng hợp lại 

các hóa đơn mua vào và bán ra của Quý 4/2023 để lập bảng kê. Trình tự các bước để 

tổng hợp và lên bảng kê gồm 6 bước như sau:  

Bước 1.1: Kế toán truy cập vào trang web https://hoadondientu.gdt.gov.vn để tra cứu 

các hóa đơn điện tử. Kế toán đăng nhập mã số thuế, mật khẩu và nhập mã capcha.  

Hình 2. 4  Đăng nhập vào trang Hóa đơn điện tử 

https://hoadondientu.gdt.gov.vn/
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Bước 1.2: Sau khi đăng nhập được vào hệ thống, kế toán chọn mục tra cứu → tra cứu 

hóa đơn → chọn tab mua vào/ bán ra → chọn mốc thời gian → bấm tìm kiếm (các 

hóa đơn trong tháng sẽ hiện ra). Vì đặc tính của trang web chỉ cho xuất từng tháng 

nên kế toán sẽ chọn mốc thời gian từng tháng cụ thể là tháng 10, 11, 12.  

Nghiệp vụ minh họa: Kế toán tra cứu các hóa đơn GTGT đầu vào của tháng 10 (Phụ 

lục 01). Kế toán sẽ chọn tab “Tra cứu hóa đơn điện tử mua vào” → Nhập ngày lập 

hóa đơn từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán chọn tìm kiếm, danh sách hóa đơn tháng 10 sẽ hiện ra. Kế toán tiếp tục Chọn 

xuất hóa đơn. Danh sách hóa đơn (file excel) được tải về máy.  

Hình 2. 5  Tra cứu hóa đơn điện tử 

Hình 2. 6  Kết quả tìm kiếm hóa đơn theo tháng 
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Bước 1.3: Kế toán tạo một file excel với tên “BẢNG KÊ GTGT-Q4.2023-LASUN” 

gồm 3 sheet: Sheet 1: MUAVAO (Tổng hợp các hóa đơn mua vào); sheet 2: BANRA 

(Tổng hợp các hóa đơn bán ra); sheet 3: TỔNG (Tổng hợp thuế GTGT đầu kỳ, thuế 

GTGT mua vào và thuế GTGT bán ra). Xem chi tiết bảng kê ở Phụ lục 03.  

Bước 1.4: Kế toán sao chép các thông tin trong danh sách đã tải ở trang web hóa đơn 

điện tử sang file Bảng kê vừa lập ở bước 3. Các nội dung cần điền trong bảng kê như: 

Ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày hóa đơn, tên người mua/người bán, mã số thuế, 

Hình 2. 7  Danh sách hóa đơn điện tử được xuất ra từ trang web Tra cứu hóa đơn 

Hình 2. 8  Lập bảng kê Quý 4 năm 2023 
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tổng tiền trước thuế, thuế suất, tổng tiền thuế, tổng số tiền thanh toán, trạng thái hóa 

đơn.   

Lưu ý: Trước khi sao chép thông tin qua file Bảng kê, kế toán thuế cần kiểm tra trạng 

thái hóa đơn như: hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn bị thay thế hoặc hóa đơn 

điều chỉnh để dễ dàng xử lý cho đúng. 

❖ Nhập nội dung hóa đơn GTGT mua vào lên bảng kê Quý 4/2023  

Sau khi kiểm tra các thông tin đã chính xác, kế toán thuế GTGT bắt đầu nhập nội dung 

hóa đơn GTGT đầu vào lên bảng kê Quý 4/2023 mẫu số 01 – 2/GTGT.  

Ví dụ: Kế toán nhập hóa đơn GTGT đầu vào số 00005444 ngày 23/10/2023 (Phụ lục 

1.1) vào bảng kê theo trình tự sau: 

(2) Ký hiệu hóa đơn: C23TAP.  

(3) Số hóa đơn: 00005444. 

(4) Ngày, tháng, năm lập hóa đơn: 23/10/2023.  

(5) Tên người bán: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ An Phú.  

(6) Mã số thuế: 0307838151.  

(7) Doanh số mua chưa thuế: 354.700  

(8) Thuế suất: 8% 

(9) Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: 28.376 

(10) Tổng tiền hóa đơn: 383.076 

Hình 2. 9  Kiểm tra trạng thái hóa đơn 
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(11) Ghi chú: Hóa đơn mới.  

Dựa vào nghiệp vụ minh họa trên, kế toán thuế thực hiện nhập các hóa đơn GTGT 

đầu vào cho đến hết tháng 12/2023. 

❖ Nhập nội dung hóa đơn GTGT bán ra lên bảng kê Quý 4/2023  

Tương tự như nhập hóa đơn GTGT mua vào, kế toán sẽ nhập hóa đơn GTGT bán ra 

theo mẫu số 01 – 1/GTGT.   

Ví dụ: Kế toán nhập hóa đơn GTGT bán ra số 00000152 ngày 22/11/2023 (Phụ lục 

2.11).  

(2) Ký hiệu hóa đơn: C23TLS.  

(3) Số hóa đơn: 00000152. 

(4) Ngày, tháng, năm lập hóa đơn: 22/11/2023.  

(5) Tên người bán: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Rau quả Thực phẩm An 

toàn.  

(6) Mã số thuế: 0311668061.  

(7) Doanh số mua chưa thuế: 12.000.000  

(8) Thuế suất: 8% 

(9) Thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: 960.000 

(10) Tổng tiền hóa đơn: 12.960.000 

11) Ghi chú: Hóa đơn mới.  

Hình 2. 10  Nhập hóa đơn GTGT đầu vào vào bảng kê Quý 4 năm 2023 
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Kế toán thuế thực hiện nhập các hóa đơn GTGT đầu ra cho đến hết tháng 12/2023. 

Bước 1.5: Sau khi tổng hợp các hóa đơn, kế toán kiểm tra, đối chiếu xem đã đủ các 

hóa đơn và tổng số tiền hay chưa. Kiểm tra hóa đơn bị trùng bằng cách quét khối cột 

“Số hóa đơn” sau đó sử dụng lệnh Conditional Formatting → Duplicate ở thẻ Home. 

Nếu hóa đơn bị trùng thì kế toán xóa đi dòng hóa đơn trùng (chỉ kê khai 1 lần). 

Xong sheet 1 và 2: Mua vào và bán ra, kế toán tiến hành làm sang sheet 3: Tổng. Ở 

sheet 3, kế toán cần điền số thuế GTGT của Quý 3 chuyển sang (Số thuế GTGT Quý 

3/2023 được lấy dựa trên chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT), tổng số Thuế GTGT 

mua vào, tổng số thuế GTGT bán ra để tính được số thuế GTGT còn phải nộp hoặc 

số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang quý kế tiếp.  

Dựa vào số liệu sau khi tổng hợp các hóa đơn vào bảng kê của công ty TNHH Lasun 

như sau:   

▪ Số thuế GTGT Quý 3/2023 được chuyển sang kỳ sau là 3.745.288 đồng. 

▪ Số thuế GTGT mua vào của Quý 4/2023 là 15.167.187 đồng. 

▪ Số thuế GTGT bán ra của Quý 4/2023 là 5.865.941 đồng.  

Do vì thuế GTGT đầu vào (1331) > thuế GTGT đầu ra (3331) nên công ty được khấu 

trừ 5.865.941 đồng. Ta có bút toán kết chuyển Thuế GTGT được khấu trừ như sau:  

  Nợ 3331 5.865.941 

          Có 1331      5.865.941 

Hình 2. 11  Nhập hóa đơn GTGT đầu ra vào bảng kê Quý 4 năm 2023 
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→ Số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang Quý 1/2024 là 13.046.534 đồng và 

công ty không phải nộp thuế GTGT trong kỳ này.   

Bước 1.6: Sau khi lập hoàn tất bảng kê hóa đơn GTGT Quý 4/2023, Kế toán xuất sổ 

chi tiết 1331 (Phụ lục 06) và 33311 (Phụ lục 07) để so sánh với bảng kê xem việc 

nhập hóa đơn trên phần mềm kế toán Misa đã khớp hay chưa. Nếu sổ đã khớp, kế 

toán Thuế bắt đầu lên tờ khai thuế GTGT. Nếu sổ sách chưa khớp với bảng kê, kế 

toán thuế GTGT dò soát lại các chứng từ, hóa đơn đã nhập.  

 

➢ Bước 2: Lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm Hỗ trợ kê khai 

Công ty TNHH Lasun sử dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu 

trừ và kê khai thuế theo quý. Sau khi lên Bảng kê Quý 4/2023, ta nhận xét như sau:  

▪ Nếu đầu vào > đầu ra → Số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang Quý 

1/2024.  

▪ Nếu đầu vào < đầu ra → Công ty phải có nghĩa vụ nộp thuế GTGT Quý 4/2023.  

▪ Nếu đầu vào = đầu ra → Công ty không phải nộp thuế GTGT.  

Quy trình lập tờ khai thuế GTGT trên phần mềm gồm 6 bước như sau:  

Bước 2.1: Đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai. Nhập mã số thuế và chọn Đồng 

ý. 

 

 

Hình 2. 12  Sheet tổng hợp số thuế GTGT mua vào và bán ra 
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Bước 2.2: Thiết lập các thông tin của công ty. Sử dụng trang tra cứu thông tin người 

nộp thuế https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/ và tiến hành điền vào các mục bắt buộc.  

 

 

Bước 2.3: Sau khi hoàn tất khai báo ban đầu, kế toán chọn vào mục Thuế Giá trị gia 

tăng → Chọn Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021).  

Hình 2. 13  Đăng nhập vào phần mềm Hỗ trợ kê khai 

Hình 2. 14  Khai báo ban đầu 

https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/
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Bước 2.4: Tại đây, một hộp thoại “Chọn kỳ tính thuế” xuất hiện. Kế toán tích chọn 

các thông tin sau:  

▪ Tích chọn vào box “Tờ khai quý” → Chọn Quý 4 năm 2023  

▪ Tích chọn vào “Tờ khai lần đầu”.  

▪ Chọn phụ lục kê khai: Chọn “PL_GiamThue_GTGT_23_24”. Vì công ty thực 

hiện theo Nghị định 44/2023/NĐ – CP về việc giảm 2% thuế GTGT đến hết 

31/12/2023. Tất cả hàng hóa dịch vụ bán ra của công ty Lasun đều chịu thuế 

GTGT là 8%.  

Hình 2. 15  Chọn tờ khai thuế GTGT (01/GTGT)(TT80/2021) 

Hình 2. 16  Chọn kỳ tính thuế 
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Bước 2.5: Tiến hành khai chi tiết các chỉ tiêu quy định trên tờ khai GTGT. Các chỉ 

tiêu trên tờ khai được trình bày như sau:  

• Chỉ tiêu [21]: Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ.  

Mục này nếu doanh nghiệp không phát sinh các nghiệp vụ mua bán thì ta đánh dấu X 

vào ô. Sau đó bấm ghi và xuất tờ khai để kết thúc quá trình khai thuế GTGT.  

Đối với công ty TNHH Lasun trong kỳ có phát sinh các nghiệp vụ mua bán nên kế 

toán không đánh dấu X vào mục này. Bỏ qua chỉ tiêu [21] và chuyển sang chỉ tiêu 

tiếp theo.  

• Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang.  

Kế toán Thuế điền mục này căn cứ vào tờ khai Quý 3/2023. Trong tờ khai Quý 3/2023 

ở chỉ tiêu số [43] số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang là 3.745.288 đồng.  

Kế toán sẽ điền ở chỉ tiêu [22] = 3.745.288 đồng.  

Trường hợp quý trước có chỉ tiêu [43] = 0 thì chỉ tiêu [22] của quý sau sẽ điền là 0.  

• Chỉ tiêu [23]: Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào.  

Số liệu này được lấy từ tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa có thuế trên bảng 

kê GTGT Quý 4/2023 vừa lập (Phụ lục 03).  

Kế toán sẽ điền ở chỉ tiêu [23] =  192.323.119 đồng.  

• Chỉ tiêu [23a]: Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu.  

Công ty không phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nên chỉ tiêu [23a] = 0.  

• Chỉ tiêu [24]: Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.  

Hình 2. 17  Bắt đầu kê khai tờ khai thuế GTGT ở tab "Tờ khai" 
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Số liệu này được lấy từ tổng số thuế GTGT mua vào trong kỳ từ bảng kê GTGT Quý 

4/2023.  

Kế toán sẽ điền ở chỉ tiêu [24] = 15.167.187 đồng.  

• Chỉ tiêu [24a]: Thuế GTGT hàng hóa dịch vụ nhập khẩu.  

Vì công ty không phát sinh nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu nên chỉ tiêu [24a] = 0.  

• Chỉ tiêu [25]: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ kì này.  

Công ty TNHH Lasun trong kỳ này có hóa đơn GTGT đều đủ điều kiện khấu trừ nên 

chỉ tiêu [25] = chỉ tiêu [24] = 15.167.187 đồng.  

• Chỉ tiêu [26]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT.  

Công ty TNHH Lasun là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ nên tất cả các dịch vụ 

bán ra đều chịu thuế GTGT nên chỉ tiêu [26] = 0.  

• Chỉ tiêu [27]: Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT.  

Chỉ tiêu này là Tổng cộng giá trị hàng hóa, dịch bán ra chưa có thuế GTGT của các 

chỉ tiêu [29], [30], [32] và [32a]. Muốn điền được chỉ tiêu [27] kế toán phải điền các 

chỉ tiêu con của tờ khai trước, sau đó chỉ tiêu [27] sẽ tự cộng lại và trả kết quả.  

Bên cạnh, kế toán muốn kiểm tra trị giá hàng hóa chưa có thuế GTGT trên tờ khai có 

đúng hay không thì kế toán chỉ cần mở bảng kê Quý 4/2023 (Phụ lục 03) để đối chiếu.  

Chỉ tiêu [27]= Chỉ tiêu [32] = 73.324.259 đồng.  

• Chỉ tiêu [28]: Thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ bán ra.  

Chỉ tiêu này là Tổng cộng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra của các chỉ 

tiêu [31] và [33]. Muốn điền được chỉ tiêu [28] kế toán phải điền được chỉ tiêu [31] 

và [33]. 

Bên cạnh, kế toán muốn kiểm tra số thuế GTGT bán ra của hàng hóa, dịch vụ có khớp 

hay không bằng cách mở bảng kê Quý 4/2023 (Phụ lục 03) để đối chiếu.  

Trong trường hợp này, công ty TNHH Lasun có tổng số thuế GTGT bán ra thuộc diện 

8% nên mức thuế GTGT chỉ tiêu [28] sẽ là mức thuế đã trừ đi 2% ở Phụ lục giảm 

thuế.  

Chỉ tiêu [28] = 5.865.941 đồng.  

• Chỉ tiêu [29], [30] và [31] là các mục con của chỉ tiêu [27] và [28].  

Công ty TNHH Lasun không thuộc diện chịu mức thuế suất này nên các chỉ tiêu [29] 

= [30] = [31] = 0.  
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• Chỉ tiêu [32] = 73.324.259 đồng. 

• Chỉ tiêu [33] = 5.865.941 đồng. 

• Chỉ tiêu [34] = 73.324.259 đồng. 

• Chỉ tiêu [35] = 5.865.941 đồng. 

• Chỉ tiêu [36]: Thuế GTGT phát sinh trong kỳ.  

Chỉ tiêu này là tổng số thuế GTGT phát sinh trong kỳ và bằng chỉ tiêu [35] trừ [25], 

tức là 5.865.941 - 15.167.187 = (9.301.246).  

• Chỉ tiêu [37] và [38]: Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của 

các kỳ trước.  

Công ty TNHH Lasun không phát sinh các chỉ tiêu này do các kỳ khai thuế trước 

công ty không có tờ khai bổ sung sai lệch.  

• Chỉ tiêu [40]: Thuế giá trị gia tăng còn phải nộp trong kỳ.  

Do Quý 3/2023 phát sinh số thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang kỳ sau và số thuế 

GTGT mua vào (133) > số thuế GTGT bán ra (3331) nên công ty không phát sinh 

nghĩa vụ nộp thuế. Chỉ tiêu [40] = 0.  

• Chỉ tiêu [41]: Thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết kỳ này.  

Chỉ tiêu này kế toán không cần phải tính vì phần mềm Hỗ trợ kê khai tự tính cho kế 

toán. Phần mềm tính theo công thứ: [40] = ([36]-[22]+[37]-[38]-[39a]) ≤ 0. Tức là 

(13.046.534) = (- 9.301.246 - 3.745.288) < 0  → Chỉ tiêu [41] = 13.046.534 đồng.   

Bên cạnh, kế toán cũng có thể kiểm tra xem số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết 

kỳ này bằng các xem trên Bảng kê Q4/2023 ở sheet 3: TỔNG.  

• Chỉ tiêu [42]: Thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn.  

Công ty TNHH Lasun không phát sinh chỉ tiêu này.  

• Chỉ tiêu [43]: Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.  

Do không phát sinh thuế GTGT hoàn lại nên chỉ tiêu [43] = chỉ tiêu [41] = 13.046.534 

đồng.   

Bước 2.6: Sau khi lên được tab “Tờ khai”, kế toán bắt đầu chuyển sang kê khai phụ 

lục giảm thuế ở tab “ PL_GiamThue_GTGT_23_24”. Kế toán nhập các nội dung sau: 

▪ Tên hàng hóa dịch vụ ở cột số (2): Dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp. 

▪ Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT ở cột số (3): Nhập số tiền 

73.324.259 đồng.  
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▪ Cột số (4), (5), (6) phần mềm Hỗ trợ kê khai sẽ tự tính và hiển thị.  

Lưu ý: Kế toán có thể kiểm tra lại số thuế GTGT trên tab “Tờ khai” xem đã khớp với 

bảng kê hay chưa. Nếu chưa thì kế toán có thể sửa lại cho đúng.  

Sau khi điền xong, kế toán bấm ghi và kết xuất tờ khai thuế GTGT theo 2 dạng: xml 

và pdf. Bỏ vào thư mục “Q4_2023” đã tạo trước đó.  

 

➢ Bước 3: Ký điện tử và nộp tờ khai GTGT đến Cơ quan Thuế 

Sau khi xuất tờ khai GTGT ra 2 dạng: dạng xml và pdf và lưu vào thư mục. Kế toán 

Trưởng sẽ kiểm tra, đối chiếu tờ khai GTGT (dạng pdf) với bảng kê Quý 4/2023. 

Nếu có sai sót, Kế toán Trưởng sẽ yêu cầu Kế toán Thuế kiểm tra và sửa lại cho đúng.  

Nếu tờ khai GTGT đã khớp với bảng kê Quý 4/2023, Kế toán trưởng sẽ bắt đầu trình 

ký tờ khai trên trang Thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn/) và ký điện tử tờ 

khai.  

Các bước ký điện tử và nộp tờ khai lên Cơ quan Thuế gồm 4 bước như sau:  

Bước 3.1: Kế toán truy cập vào trang web Thuế điện tử 

(https://thuedientu.gdt.gov.vn/). 

  

 

 

Hình 2. 18  Kê khai phụ lục Giảm thuế 

https://thuedientu.gdt.gov.vn/
https://thuedientu.gdt.gov.vn/
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Bước 3.2: Kế toán chọn phân hệ “Doanh nghiệp’ và chọn “Đăng nhập”. Sau đó nhập 

“Tên đăng nhập”, “Mật khẩu” và nhập “Mã xác nhận”.  

→ Lưu ý: Tên đăng nhập = Mã số thuế + “QL”.  

 

Bước 3.3: Sau khi đăng nhập vào trang thuế điện tử, kế toán chọn tab “Khai thuế”  

→ “Trình ký” → “Chọn tệp tờ khai” → Chọn tờ khai thuế GTGT dạng xml để nộp.  

Lưu ý: Cơ quan Thuế chỉ nhận tờ khai thuế GTGT dạng xml (không nhận dạng pdf).  

 

Bước 3.4: Sau đó, Kế toán Trưởng sẽ cắm token (chữ ký số) để tiến hành ký tờ khai 

và nộp. Hoàn tất quá trình ký nộp tờ khai thuế GTGT lên Cơ quan Thuế. 

Hình 2. 19  Truy cập trang web Thuế điện tử 

Hình 2. 20  Đăng nhập hệ thống Thuế điện tử 
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➢ Bước 4: Kiểm tra tờ khai thuế GTGT  

Sau khi ký tờ khai và nộp tờ khai điện tử lên Cơ quan Thuế. Cơ quan Thuế sẽ xét 

duyệt và trả kết quả trên trang Thuế điện tử. Kế toán sẽ truy cập vào trang Thuế điện 

tử và chọn tab “Khai thuế” → Chọn “Tra cứu tờ khai”→ Chọn thời gian nộp tờ khai.  

 

Sau khi chọn thời gian nộp tờ khai, kế toán chọn “Tra cứu”. Các tờ khai GTGT mà 

công ty đã ký nộp sẽ hiện ra. 

 

 

Hình 2. 21  Trình ký tờ khai thuế GTGT 

Hình 2. 22  Tra cứu tờ khai đã ký điện tử và nộp cho Cơ quan thuế 
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Kế toán kéo đến mục “Trạng thái”. Nếu Cơ quan Thuế đã chấp nhận tờ khai GTGT 

thì mục trạng thái sẽ để nội dung “Cơ quan thuế chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử 

của NNT”. Nếu Cơ quan Thuế không chấp nhận tờ khai GTGT thì mục trạng thái sẽ 

có nội dung “Không chấp nhận việc nộp HSKT điện tử”.  

 

➢ Bước 5: Nộp tiền thuế và ghi nhận  

Bước 5.1: Trong Quý 4 năm 2023, công ty TNHH Lasun không phát sinh nghĩa vụ 

nộp thuế nên công ty sẽ không phải nộp thuế GTGT. 

Nhưng nếu trường hợp trong kỳ, công ty TNHH Lasun có phát sinh số tiền nộp thuế 

thì sẽ thực hiện nộp thuế trực tiếp trên trang Thuế điện tử như sau:  

Kế toán sẽ chọn tab “Tra cứu” → Chọn “Thông tin nghĩa vụ” → Chọn “Truy vấn” → 

Sau đó tích chọn khoản mục cần nộp → Chọn “Tiếp tục” → Lập giấy nộp tiền → Ký 

điện tử và nộp.  

Tiền thuế sẽ được ngân hàng do công ty ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm chi một khoản 

tiền theo giấy nộp tiền đã gửi cho Cơ quan Thuế.  

 

Hình 2. 23  Các tờ khai đã nộp ở Quý 4 năm 2023 

Hình 2. 24  Kiểm tra trạng thái tờ khai 
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Bước 5.2: Ghi nhận bút toán vào sổ và lưu trữ 

Kế toán ghi nhận bút toán kết chuyển thuế GTGT và bút toán nộp tiền thuế (nếu có) 

vào sổ Nhật ký chung, sổ cái 133 và 333, sổ chi tiết 1331 và 33311 (Phụ lục 06 và 

phụ lục 07) trên Phần mềm kế toán Misa. Sổ sách được kế toán xuất ra và lưu trữ 

trong thư mục “LASUN_2023” theo Quý 4.2023.  

Vì trong Quý 4 năm 2023, công ty TNHH Lasun không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế 

nên Kế toán thuế sẽ ghi nhận bút toán kết chuyển thuế GTGT vào phần mềm kế toán 

Misa: 

Nợ 33311 5.865.941 

      Có 1331       5.865.941 

Kế toán thuế GTGT đăng nhập vào phần mềm Misa và chọn phân hệ Thuế → Chọn 

kỳ tính thuế là Quý 4 năm 2023.  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 25  Nộp tiền thuế GTGT (nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế) 
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Sau đó, kế toán sẽ hạch toán bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ của Quý 

4 năm 2023 vào phần mềm → Chọn “Cất” và xuất sổ đối chiếu với bảng kê 1 lần nữa. 

2.3.2  Kết quả công việc Kế toán thuế GTGT 

2.3.2.1  Liên quan đến chứng từ kế toán  

− Hóa đơn GTGT mua vào (Phụ lục 01). 

− Hóa đơn GTGT bán ra (Phụ lục 02). 

− Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra Mẫu số: 01 – 1/GTGT (Phụ 

lục 3.1). 

− Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Mẫu số: 01 – 2/GTGT 

(Phụ lục 3.2).  

Hình 2. 26  Chọn kỳ tính thuế Quý 4 năm 2023 trên phần mềm MISA 

Hình 2. 27  Bút toán khấu trừ thuế Quý 4 năm 2023 trên phần mềm MISA 
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− Tờ khai thuế Giá trị gia tăng. (Phụ lục 04).  

− Giấy nộp tiền (nếu phát sinh nghĩa vụ nộp thuế). 

2.3.2.2  Liên quan đến bút toán  

❖ Bút toán ghi nhận thuế GTGT đầu vào  

Nợ 1331  

      Có 331, 1111, 1121 

❖ Bút toán ghi nhận thuế GTGT đầu ra  

Nợ 131, 1111, 1121  

      Có 3331 

❖ Bút toán kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ  

Nợ 3331  

      Có 1331       

❖ Bút toán nộp tiền thuế GTGT (nếu có phát sinh tiền nộp thuế). 

Nợ 3331    

       Có 1121    

2.3.2.3  Liên quan đến Báo cáo tài chính  

− Báo cáo thuế GTGT. 

− Bảng Cân đối kế toán (mã số 181 và 313).  

2.3.2.4  Liên quan đến công việc kế toán khác 

− Kế toán công nợ: Ghi nhận nghiệp vụ phát sinh nợ phải trả. 

− Kế toán tiền gửi ngân hàng: Ghi nhận nghiệp vụ chi tiền nộp thuế. 

− Kế toán mua hàng: Ghi nhận việc mua hàng liên quan đến thuế GTGT đầu vào 

(133). 

− Kế toán bán hàng: Ghi nhận việc bán hàng liên quan đến thuế GTGT đầu ra 

(3331).  

2.3.2.5  Cách lưu trữ hồ sơ kế toán  

❖ Sổ sách kế toán sử dụng 

− Sổ nhật ký chung (Phụ lục 05). 

− Sổ cái tài khoản 133. 

− Sổ cái tài khoản 333.  
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− Sổ chi tiết tài khoản 1331 (Phụ lục 06).  

− Sổ chi tiết tài khoản 33311 (Phụ lục 07).  

❖ Cách lưu trữ hồ sơ kế toán thuế giá trị gia tăng  

− Tạo thư mục để lưu trữ tờ khai thuế GTGT và bảng kê hóa đơn, chứng từ 

dịch vụ mua vào và bán ra theo từng quý, từng năm.  

− Tạo thư mục để lưu trữ các Hóa đơn đầu vào và đầu ra theo từng quý, từng 

năm. 

− Lưu trữ kèm theo các chứng từ liên quan đến Cơ quan Thuế như: Giấy nộp 

tiền, sao kê ngân hàng.  

2.3.3  Kiểm tra kết quả công việc 

❖ Người kiểm tra công việc  

Biên Thụy Thùy Dung – Chức vụ: Kế toán trưởng. 

❖ Định kỳ kiểm tra 

− Vào cuối mỗi năm, định kỳ kiểm tra các tờ khai thuế, báo cáo tài chính, hệ 

thống lại doanh thu và chi phí phát sinh của mỗi kỳ.  

− Kiểm tra toàn bộ chứng từ, sổ sách, báo cáo mỗi khi đến kỳ quyết toán để 

nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp.  

❖ Cách thức kiểm tra  

− Kiểm tra trên phần mềm kế toán Misa: Kiểm tra thuế, kiểm tra doanh thu, 

kiểm tra chi phí, công nợ phải trả,.... 

− So sánh với tờ khai thuế GTGT đã nộp lên Cơ quan thuế.  

− So sánh với báo cáo tài chính năm trước.  

2.4  Ví dụ minh họa về nghiệp vụ phát sinh 

Trường hợp nếu như trong quá trình thực hiện công tác kế toán thuế GTGT xảy ra sai 

sót không đáng có dẫn đến số liệu trong sổ sách kế toán không khớp với bảng kê và 

tờ khai GTGT đã nộp lên Cơ quan Thuế.  Kế toán thuế GTGT phải nắm rõ các bước 

hạch toán thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra nhằm để thực hiện các bước rà 

soát, kiểm tra toàn bộ các chứng từ đã phát sinh trong kỳ kế toán. Để làm rõ vấn đề 

này, em xin trình bày ví dụ minh họa một số nghiệp vụ ghi nhận thuế GTGT đầu vào 

và thuế GTGT đầu ra.  
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2.4.1  Ghi nhận thuế GTGT đầu vào 

Nghiệp vụ 1: Ngày 27/12/2023 công ty mua dịch vụ Tư vấn quản lý doanh nghiệp 

và tư vấn khảo sát thị trường năm 2023 của Công ty TNHH H Bee, mã số thuế: 

0316528396, địa chỉ: 220 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam theo hóa đơn GTGT số 00000088, ký hiệu: C23TAA với 

tổng số tiền là 102.600.000 đồng, trong đó thuế GTGT là 8% (Phụ lục 1.9). Công ty 

chưa thanh toán. 

Kế toán ghi nhận thuế GTGT đầu vào như sau:  

  Nợ 1331 7.600.000  

        Có 331     7.600.000  

Kế toán bắt đầu ghi nhận thuế GTGT đầu vào lên phần mềm Misa ở tab “Thuế”:  

 

Sau khi nhập hóa đơn GTGT số 00000088 vào phần mềm Misa, kế toán cần kiểm tra 

lại số tiền trước thuế, tiền thuế GTGT và tổng tiền thanh toán trên hóa đơn xem đã 

khớp với hóa đơn gốc hay chưa. Sau đó bấm “Cất” để lưu chứng từ vào sổ. 

Hình 2. 28  Hạch toán ghi nhận thuế GTGT đầu vào của hóa đơn GTGT số 00000088 
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2.4.2  Ghi nhận thuế GTGT đầu ra   

Nghiệp vụ 2: Ngày 22/11/2023 công ty cung cấp dịch vụ Tư vấn hoạt động quản lý 

doanh nghiệp tháng 9,10,11/2023 cho công ty TNHH Sản xuất Thương mại rau quả 

thực phẩm an toàn với giá chưa thuế GTGT là 12.000.000 đồng, thuế GTGT 8% theo 

hóa đơn số 00000152 (Phụ lục 2.11). Khách hàng chưa thanh toán. 

Kế toán ghi nhận thuế GTGT đầu ra 

Nợ 131 960.000  

        Có 33311       960.000  

Kế toán ghi nhận thuế GTGT đầu ra vào phần mềm Misa:  

 

Sau khi nhập xong hóa đơn GTGT số 00000152 vào phần mềm Misa, kế toán kiểm 

tra lại số tiền trước thuế, tiền thuế và tổng tiền thanh toán trên hóa đơn để đảm bảo 

chính xác.  

Hình 2. 29  Hạch toán ghi nhận thuế GTGT đầu ra của hóa đơn GTGT số 00000152 



56 

 

2.4.3  Kiểm tra tiền thuế trên phần mềm Misa  

Trong quá trình kế toán bộ phận khác nhập sai hóa đơn hoặc sai số tiền thuế trên hóa 

đơn, kế toán thuế GTGT có thể thực hiện rà soát lại tổng số hóa đơn và tiền thuế vào 

bước này.  

Kế toán thuế GTGT đăng nhập vào phần mềm Misa và chọn tab “Báo cáo” → Chọn 

tab “Thuế” → Chọn “Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào (mẫu quản trị)” → Sau đó, 

kế toán chọn mốc thời gian “Quý 4/2023” để xem toàn bộ hóa đơn đã nhập trước đó.  

 

Sau đó, kế toán thuế GTGT sẽ mở bảng kê đã lập bằng excel (Phụ lục 03) để so với 

bảng kê trên phần mềm Misa .  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 30  Chọn kỳ tính thuế để kiểm tra toàn bộ hóa đơn 
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Hình 2. 32  Kiểm tra toàn bộ hóa đơn GTGT đầu ra đã nhập so với bảng kê đã lập ở Phụ lục 3.2 

Hình 2. 31  Kiểm tra toàn bộ hóa đơn GTGT đầu vào đã nhập so với bảng kê đã lập ở Phụ lục 3.1 
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Nếu hóa đơn nào không khớp với bảng kê, kế toán thuế GTGT sẽ chọn vào dòng đó 

vào thực hiện việc “Sửa” → Sau đó, chỉnh sửa lại số tiền cho đúng với hóa đơn GTGT 

đầu vào/ đầu ra.  

 

Sau khi thực hiện chỉnh sửa các hóa đơn có số tiền thuế sai sót, kế toán thuế GTGT 

đối chiếu và kiểm tra với bảng kê đã lập một lần nữa. Sau đó, kế toán sẽ xuất sổ chi  

tiết 1331 (Phụ lục 06) và sổ chi tiết 33311 (Phụ lục 07) để kiểm tra và lưu trữ. Kết 

thúc quá trình kiểm tra và dò soát lại các hóa đơn GTGT đầu vào/đầu ra khi có sai 

sót.  

 

 

 

Hình 2. 33  Thực hiện chỉnh sửa số tiền thuế GTGT khi có sai sót 
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CHƯƠNG 3 

NHẬN XÉT VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TẠI CÔNG TY TNHH LASUN 

3.1  Sự cần thiết và yêu cầu hoàn thiện về công tác Kế toán Thuế giá trị gia tăng 

tại công ty TNHH Lasun 

3.1.1  Sự cần thiết  

Kế toán thuế GTGT là một trong những bộ phận không thể thiếu trong bộ máy 

kế toán của công ty. Kế toán thuế là cầu nối giữa công ty Lasun và Cơ quan thuế giúp 

kiểm soát quá trình mua bán hàng hóa dịch vụ, quá trình sử dụng hóa đơn và công tác 

quản lý thuế của công ty. Trong quá trình học tập và học hỏi kinh nghiệm, em nhận 

thấy công ty TNHH Lasung có những ưu điểm như sau:  

Thứ nhất, công ty TNHH Lasun có bộ máy quản lý đầy đủ, các phòng ban phối 

hợp làm việc chặt chẽ. Công ty có trang nội bộ và thường xuyên cập nhật thông tin, 

báo cáo công việc hằng ngày, thông tin trao đổi công việc của khách hàng để Giám 

đốc nắm rõ và quản lý dễ dàng.  

Thứ hai, công ty sử dụng hình thức kế toán máy theo nguyên tắc Nhật ký chung, 

toàn bộ hệ thống chứng từ, sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC và hệ 

thống lưu trữ chứng từ, sổ sách và báo cáo trên máy tính theo từng quý, từng năm.  

 Thứ ba, kế toán thuế GTGT tại công ty Lasun luôn nắm rõ luật, quy định về 

công tác thuế và tổ chức thực hiện kê khai, nộp thuế đúng theo quy định của Nhà 

nước. 

3.1.2  Yêu cầu hoàn thiện  

Hoàn thiện trong việc quản lý và bổ sung nhân sự để giảm tải công việc, tránh 

sự sai sót trong công tác kiểm tra và nhập số liệu. Tuy tổ chức phòng ban của công ty 

tương đối đầy đủ nhưng ở bộ phận kế toán còn một vài bộ phận phải làm kiêm nhiều 

việc. Nhân sự ở bộ phận Kế toán thường xuyên thay đổi liên tục. Việc này ảnh hưởng 

đến tiến độ làm việc và chất lượng theo dõi chưa được sát sao và nhanh chóng. 
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Bên cạnh đó, tuy thiếu nhân viên kế toán nhưng công ty thường xuyên tuyển 

dụng thực tập sinh và cách quản lý thực tập sinh chưa được chặt chẽ. Thực tập sinh 

còn thụ động và cần phải bổ sung thêm kiến thức. 

Trước đây khi chưa sử dụng phần mềm kế toán Misa, công ty có sử dụng một 

phần mềm kế toán khác là phần mềm kế toán VLS (Việt Long Software) ra đời từ 

năm 2006. Đây là một phần mềm đã cũ, khi sử dụng có nhiều bất tiện, giao diện 

không bắt mắt và rất khó nhìn đối với những nhân sự kế toán mới khi lần đầu sử dụng. 

Trong quá trình nhập liệu, hạch toán số liệu hay kiểm tra sổ sách chỉ được bật một 

cửa sổ làm việc và không được mở nhiều tab nên tạo sự bất tiện cho kế toán khi làm 

việc. Do vì phần mềm đã cũ nên phần mềm thường xuyên bị lỗi, kiểu gõ của phần 

mềm là TCVN3 và kế toán phải thường xuyên chuyển mã khi có việc trao đổi với 

khách hàng.   

Công ty TNHH Lasun kê khai và nộp thuế GTGT theo quý nên các chứng từ 

tương đối nhiều, vì vậy để nhằm tránh sai sót giữa số liệu thuế của quý trước và quý 

hiện tại. Bộ phận Kế toán thuế và các bộ phận liên quan thường xuyên phối hợp thực 

hiện công tác kiểm tra sổ sách, số liệu kế toán trong phần mềm và kiểm tra quá trình 

kê khai, nộp thuế trước kì báo cáo và sau khi kì báo cáo kết thúc. 

3.2  Giải pháp  

3.2.1  Giải pháp về công tác tổ chức bộ máy kế toán 

Thứ nhất, về bộ máy quản lý và bộ máy kế toán:  

Tận dụng nguồn sinh viên thực tập đang có, sau khi kết thúc kỳ thực tập tại công 

ty, phòng Kế toán sẽ phối hợp với phòng Nhân sự sẽ trao đổi và giữ lại các bạn thực 

sinh để đào tạo trở thành kế toán viên chính thức của công ty. Việc đào tạo các bạn 

thực tập sinh mới ra trường nhằm giúp giảm tải khối lượng công việc, giảm áp lực ở 

nhiều phòng ban và giúp công ty tiết kiệm một khoản chi phí lương so với việc tuyển 

một nhân sự kế toán bên ngoài.  

Ngoài việc đào tạo các bạn thực tập sinh mới ra trường, công ty cần đưa ra các 

chính sách hỗ trợ, biện pháp và phổ biến lại nội quy công ty để thực tập sinh nắm rõ 

để làm tốt công việc. 

Thứ hai, về phần mềm sử dụng: 
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Hiện nay, công ty đã thực hiệm chuyển đổi nâng cấp phần mềm kế toán MISA 

SME 2022. Do có phần mềm mới hỗ trợ nên kế toán được giảm bớt một phần nào 

công việc so với phần mềm cũ trước đó. Phần mềm tiện lợi với giao diện dễ nhìn, 

thông minh giúp kế toán có thể nắm bắt số liệu, dễ quản lý hơn trong quá trình hạch 

toán trên phần mềm. Tuy nhiên, phần lớn các số liệu kế toán nhiều năm trước đều 

nằm ở phần mềm cũ nên công ty đang sử dụng song song hai phần mềm.  

3.2.2  Giải pháp về công tác kế toán thuế GTGT tại công ty TNHH Lasun  

Hiện nay, công tác thuế nói chung và thuế GTGT nói riêng đang có nhiều sự 

thay đổi liên tục. Các chính sách mới, nghị định mới liên tục được ban hành nhằm 

giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp và củng cố chính sách nhà nước. Chính vì vậy, kế 

toán thuế GTGT tại công ty TNHH Lasun luôn luôn cập nhật thông tin, trang bị cho 

mình đầy đủ các kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để kịp thời thực hiện 

nghiêm chỉnh các chính sách theo đúng quy định của pháp luật.  

Nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán thuế GTGT tại công ty, em có 

những giải pháp về công tác kế toán thuế GTGT như sau:  

Thứ nhất, về việc kê khai và lập tờ khai thuế GTGT:  

Kế toán cần chú ý việc lập bảng kê bằng tay vì có 1 số hóa đơn thay thế cho quý 

trước cho nên phải lập tờ khai bổ sung dẫn đến số liệu trên Misa cũng sẽ phải thay 

đổi. Vì vậy, khi kế toán phát hiện ra cần thông báo để các kế toán nội bộ nhập dữ liệu 

đầu vào cho đúng. Trường hợp nếu xảy ra sai sót chênh lệch số liệu trên Misa, kế 

toán thuế phải kịp thời điều chỉnh lại cho đúng và tuyệt đối không được trì hoãn để 

tránh nhầm lẫn hoặc quên.  

Thứ hai, về việc kiểm tra tình trạng tờ khai:  

Kế toán thuế sau khi nộp tờ khai thuế GTGT, phải kiểm tra tình trạng tờ khai 

xem Cơ qua thuế đã chấp nhận hay chưa nhằm tránh tình trạng hết hạn nộp báo cáo 

mới phát hiện ra tờ khai chưa được Cơ quan thuế chấp nhận. Trường hợp, khi tờ khai 

có sai sót ngoài khả năng nhận biết của kế toán, kế toán thuế nên xử lí bằng cách liên 

hệ trực tiếp với Chi cục thuế để được giải quyết kịp thời và dứt điểm. Tránh trì trệ và 

kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ làm báo cáo và công ty sẽ bị phạt do nộp trễ tờ 

khai.    

Thứ ba, về công tác kiểm tra sổ sách định kỳ: 
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Kế toán thuế phải thường xuyên kiểm tra sổ sách, đối chiếu số liệu với các phòng 

ban để tránh sai sót và kịp thời chỉnh sửa, bổ sung trước khi Kế toán trưởng thực hiện 

công tác kiểm tra định kỳ. 
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KẾT LUẬN 

Kế toán thuế giá trị gia tăng là một trong những công việc quan trọng không thể 

thiếu ở mỗi doanh nghiệp. Kế toán thuế nói chung và kế toán thuế giá trị gia tăng nói 

riêng là cầu nối giữa doanh nghiệp đến Cơ quan thuế.Vì vậy ngày nay, các luật liên 

quan đến thuế giá trị gia tăng được ban hành, sửa đổi và bổ sung liên tục nên đòi hỏi 

kế toán thuế giá trị gia tăng phải nắm rõ thông tin và tổ chức công tác thuế phù hợp 

với doanh nghiệp. Luôn tuân thủ, chấp hành và làm tròn nghĩa vụ của người nộp thuế 

đối với Cơ quan thuế. Với đề tài “Kế toán thuế giá trị gia tăng tại công ty TNHH 

Lasun” là báo cáo mà em đã đúc kết được giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan và sâu 

sắc về công tác kế toán thuế tại doanh nghiệp. Giúp em hiểu rõ bản chất và các công 

việc của kế toán thuế hằng ngày phải làm tại doanh nghiệp. 

Sau hơn 02 tháng đồng hành cùng công ty TNHH Lasun, em vừa được áp dụng 

các kiến thức đã được dạy, vừa được học hỏi, tìm hiểu về đề tài mình lựa chọn. Nhờ 

được tiếp xúc, va chạm và được tận tay giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế giá 

trị gia tăng khiến em cảm thấy yêu thích và quý trọng công việc hằng ngày của kế 

toán thuế. Qua đó dưới cái nhìn của một sinh viên thực tập, em đã có những đánh giá 

và đưa ra một số ý kiến đề xuất về công tác thuế giá trị gia tăng cũng như về tổ chức 

bộ máy kế toán tại công ty TNHH Lasun. Em hy vọng, những ý kiến đóng góp của 

em sẽ giúp công ty TNHH Lasun ngày càng phát triển và hoàn thiện xuất sắc về công 

tác kế toán thuế giá trị gia tăng hơn nữa.  

Để hoàn thiện được đề tài này, không chỉ nhờ vào sự cố gắng của bản thân em 

mà còn nhờ sự giúp đỡ, chỉ dạy nhiệt tình của các anh chị phòng Kế toán của công ty 

TNHH Lasun qua những buổi thực tập đầy ý nghĩa. Bên cạnh đó, còn có sự tận tình 

chỉ bảo, góp ý của giảng viên hướng dẫn cô ThS. Lê Thị Nga đã giúp em hoàn thiện 

bài khóa luận tốt nghiệp một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất. Một lần nữa, em xin 

chân thành cảm ơn công ty TNHH Lasun và cô ThS. Lê Thị Nga đã giúp em hoàn 

thiện tốt bài khóa luận tốt nghiệp này. 
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PHỤ LỤC 03 

Phụ lục 3.1 

Ký hiệu 

hoá đơn
Số hoá đơn

Ngày, 

tháng, năm 

lập hóa đơn

[1] [3] [2] [3] [4] [5]  [7] [8]  [9] [10] [11]

1 C23TAP 5444 23/10/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ 0307838151 354.700,0 8% 28.376,0 383.076,0 Hóa đơn mới

2 C23TCD 21352 25/10/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIÊN NGỌC MỚI - CHI 

NHÁNH NHÀ HÀNG CHANG KANG KUNG PHAN 

ĐĂNG LƯU

0311854540-004 911.000,0 8% 74.680,0 985.680,0 Hóa đơn mới

3 C23TBA 6125 16/10/2023 CÔNG TY TNHH BẾN THÀNH - NAM Á 0311941803 1.066.684,0 8% 86.316,0 1.153.000,0 Hóa đơn mới

4 C23TGM 1410977 05/10/2023 CÔNG TY TNHH GRAB 0312650437 17.272,0 10% 1.728,0 19.000,0 Hóa đơn mới

5 C23TGM 1465089 16/10/2023 CÔNG TY TNHH GRAB 0312650437 100.000,0 10% 10.000,0 110.000,0 Hóa đơn mới

6 C23TND 224 12/10/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ẨM THỰC NAM 

DƯƠNG
0317752697 1.248.148,0 8% 99.852,0 1.348.000,0 Hóa đơn mới

7 C23TGM 1524023 10/11/2023 CÔNG TY TNHH GRAB 0312650437 50.909,0 10% 5.091,0 56.000,0 Hóa đơn mới

8 C23TAA 31 16/11/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 11.834.000,0 10% 1.183.400,0 13.017.400,0 Hóa đơn mới

9 C23TAA 32 17/11/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 14.046.000,0 10% 1.404.600,0 15.450.600,0 Hóa đơn mới

10 C23TAA 35 21/11/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 11.450.000,0 10% 1.145.000,0 12.595.000,0 Hóa đơn mới

11 C23TAA 38 23/11/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 12.219.000,0 10% 1.221.900,0 13.440.900,0 Hóa đơn mới

Tổng tiền hóa 

đơn
Ghi chú

Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH LA SUN

 Thuế GTGT

đủ điều kiện 

khấu trừ thuế 

1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: 

(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: Quý 4 Năm 2023

STT Tên người bán
Mã số thuế 

người bán
Thuế suất

 Doanh số mua 

chưa có thuế 

                                                           BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO

Mã số thuế: 0310368636

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Mẫu số: 01- 2/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 119/2014/TT-BTC ngày
25/8/2014 của Bộ Tài chính)
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12 C23TAA 40 23/11/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 9.872.000,0 8% 628.350,0 10.500.350,0 Hóa đơn mới

13 C23TVV 18808 25/12/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN IVIVU.COM 0312788481 17.821.074,0 8% 45.926,0 17.867.000,0 Hóa đơn mới

14 C23TAA 44 05/12/2023 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GONCY 0316495567 15.360.000,0 10% 1.536.000,0 16.896.000,0 Hóa đơn mới

15 C23TAA 88 27/12/2023 CÔNG TY TNHH H BEE 0316528396 95.000.000,0 8% 7.600.000,0 102.600.000,0 Hóa đơn mới

16 K23THC 189670 27/12/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN HAI BỐN BẢY 0304043037 63.241,0 8% 5.059,0 68.300,0 Hóa đơn mới

17 K23TBC 50250 14/12/2023
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TMDV XĂNG 

DẦU CHÂU THÀNH
1200253539 909.091,0 10% 90.909,0 1.000.000,0 Hóa đơn mới

Tổng 192.323.119 15.167.187 207.490.306

Tổng

  

  Tổng

Tổng

Tổng

Tổng giá trị HHDV mua vào phục vụ SXKD được khấu trừ thuế GTGT (**):              192.323.119

Tổng số thuế GTGT của HHDV mua vào đủ điều kiện được khấu trừ (***):                 15.167.187

2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ:

4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*):

3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:

 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

..............., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:
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Phụ lục 3.2 

 

Kí hiệu 

hóa đơn
Số hoá đơn

Ngày, 

tháng, năm 

lập hóa đơn

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [8] [9] [10] [11] [12]

1 C23TLS 131 02/10/2023 CÔNG TY TNHH BATACASA 3502471689 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

2 C23TLS 136 06/10/2023 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỆT KHOA 0317655816 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

3 C23TLS 137 11/10/2023 CÔNG TY TNHH THE HANDS GROUP 0314855221 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

4 C23TLS 138 12/10/2023
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ -SẢN XUẤT -THƯƠNG 

MẠI ĐẤT THỊNH
0303827494 4.500.000,0 8% 360.000,0 4.860.000,0 Hóa đơn mới

5 C23TLS 140 14/10/2023
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP CÔNG 

NGHỆ HSG
0316666967 648.148,0 8% 51.852,0 700.000,0 Hóa đơn mới

6 C23TLS 141 17/10/2023 CÔNG TY TNHH KHÔNG GIAN MỞ 0313124395 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

7 C23TLS 145 01/11/2023 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FANKEN 0312487371 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

8 C23TLS 148 08/11/2023 CÔNG TY CỔ PHẦN EPLC VIỆT NAM 0316208766 2.061.111,0 8% 164.889,0 2.226.000,0 Hóa đơn mới

9 C23TLS 149 14/11/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NEWTECHCO
0315743591 1.500.000,0 8% 120.000,0 1.620.000,0 Hóa đơn mới

10 C23TLS 151 16/11/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN 

CHUYỂN TQC
0318130787 6.115.000,0 8% 489.200,0 6.604.200,0 Hóa đơn mới

11 C23TLS 152 22/11/2023
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RAU 

QUẢ THỰC PHẨM AN TOÀN
0311668061 12.000.000,0 8% 960.000,0 12.960.000,0 Hóa đơn mới

1. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT):

Doanh thu chưa 

có thuế GTGT

Mức thuế 

suất
Thuế GTGT Ghi chúTổng tiền hóa đơn

Người nộp thuế: CÔNG TY TNHH LA SUN

Mã số thuế: 0310368636

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT

          BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT)

Kỳ tính thuế: Quý 4 Năm 2023

Tên người mua
Mã số thuế người 

mua

Mẫu số: 01- 1/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông tư

số 119/2014/TT-BTC ngày

25/8/2014 của Bộ Tài chính)
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12 C23TLS 153 28/11/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PANDA 

VIỆT NAM
0312558865 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

13 C23TLS 155 05/12/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN 

VẠN THÔNG
0313860814 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

14 C23TLS 156 06/12/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTC 

KHÁNH VIỆT
0315192792 2.400.000,0 8% 192.000,0 2.592.000,0 Hóa đơn mới

15 C23TLS 158 08/12/2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ SONG ÂN 

BÌNH AN
0315093311 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

16 C23TLS 159 12/12/2023
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ 

TRANG IN SG
0313908939 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

17 C23TLS 161 13/12/2023 CÔNG TY TNHH DADWORLD 0317351416 1.500.000,0 8% 120.000,0 1.620.000,0 Hóa đơn mới

18 C23TLS 162 13/12/2023 CÔNG TY TNHH KAG 0313568249 2.400.000,0 8% 192.000,0 2.592.000,0 Hóa đơn mới

19 C23TLS 163 14/12/2023 CÔNG TY TNHH SUGAR CANE 0314161350 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

20 C23TLS 165 15/12/2023
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ 

THẨM ĐỊNH GIÁ LAHA
1101858212 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

21 C23TLS 167 18/12/2023
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI, DỊCH 

VỤ, CƠ KHÍ, XÂY DỰNG VŨ BẢO
0316170706 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

22 C23TLS 169 22/12/2023 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ K&C 0317140398 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

23 C23TLS 171 23/12/2023 CÔNG TY TNHH BATACASA 3502471689 3.000.000,0 8% 240.000,0 3.240.000,0 Hóa đơn mới

24 C23TLS 172 26/12/2023 CÔNG TY TNHH XD - TM - DV HOA THÁI BÌNH 0315608401 1.500.000,0 8% 120.000,0 1.620.000,0 Hóa đơn mới

25 C23TLS 173 29/12/2023
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH 

VỤ DƯƠNG GIA THỊNH
0316301229 2.100.000,0 8% 168.000,0 2.268.000,0 Hóa đơn mới

Tổng 73.324.259 5.865.941 79.190.200

Tổng

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

 Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT:

Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT (*):     73.324.259

Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra (**):     5.865.941   

..............., ngày......... tháng........... năm..........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
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Nội dung  Số tiền VAT  Ghi chú 

Số thuế GTGT Quý 3/2023 chuyển sang 
              

3.745.288  
(1) 

Số thuế mua vào Quý 4/2023 
            

15.167.187 
(2) 

Số thuế bán ra trong Quý 4/2023 
              

5.865.941  
(3) 

Số thuế GTGT còn được khấu trừ Quý 

1/2024 

            

13.046.534 
(1)+(2)-(3) 
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PHỤ LỤC 06 

 

CÔNG TY TNHH LA SUN

Số 30/10K Đường Phan Văn Hớn, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ

Số dư đầu kỳ 1331 3.745.288

05/10/2023 05/10/2023 MDV00095 Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH GRAB 1331 331 1.728 3.747.016

12/10/2023 12/10/2023 MDV00094
Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ẨM THỰC NAM DƯƠNG
1331 331 99.852 3.846.868

16/10/2023 16/10/2023 MDV00092 Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH GRAB 1331 331 10.000 3.856.868

16/10/2023 16/10/2023 MDV00093
Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH BẾN 

THÀNH - NAM Á
1331 331 86.316 3.943.184

23/10/2023 23/10/2023 MDV00091
Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ
1331 331 28.376 3.971.560

25/10/2023 25/10/2023 MDV00090

Mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VIÊN NGỌC MỚI - CHI NHÁNH NHÀ 

HÀNG CHANG KANG KUNG PHAN ĐĂNG 

LƯU

1331 331 74.680 4.046.240

10/11/2023 10/11/2023 MDV00099 Mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH GRAB 1331 331 5.091 4.051.331

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 1331; Quý 4 năm 2023



ddd 

 

  

16/11/2023 16/11/2023 MDV00129

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GONCY

1331 331 1.183.400 5.234.731

17/11/2023 17/11/2023 MDV00102

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GONCY

1331 331 1.404.600 6.639.331

21/11/2023 21/11/2023 MDV00108

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GONCY

1331 331 1.145.000 7.784.331

23/11/2023 23/11/2023 MDV00109

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GONCY

1331 331 1.850.250 9.634.581

05/12/2023 05/12/2023 MDV00116

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ GONCY

1331 331 1.536.000 11.170.581

14/12/2023 14/12/2023 MDV00105

Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TMDV XĂNG DẦU CHÂU 

THÀNH

1331 331 90.909 11.261.490

25/12/2023 25/12/2023 MDV00107
Mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ 

PHẦN IVIVU.COM
1331 331 45.926 11.307.416

27/12/2023 27/12/2023 MDV00106
Mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ 

PHẦN HAI BỐN BẢY
1331 331 5.059 11.312.475

27/12/2023 27/12/2023 MDV00107
Mua dịch vụ của CÔNG TY 

TNHH H BEE
1331 331 7.600.000 18.912.475

31/12/2023 31/12/2023 NVK00059
Khấu trừ thuế GTGT quý 4 năm 

2023
1331 33311 5.865.941 18.912.475

Cộng 1331 15.167.187 5.865.941

Số dư cuối kỳ 1331 13.046.534

- Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang 01 đến trang 01

- Ngày mở sổ: 01/10/2023

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày ... tháng ... năm ...
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PHỤ LỤC 07 
 

 

CÔNG TY TNHH LA SUN

Số 30/10K Đường Phan Văn Hớn, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ngày hạch toán Ngày chứng từ Số chứng từ Diễn giải Tài khoản TK đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Có Dư Nợ Dư Có

02/10/2023 02/10/2023 PT00119

Thu tiền bán hàng CÔNG TY 

TNHH BATACASA theo hóa 

đơn 131

33311 1111 240.000 240.000

06/10/2023 06/10/2023 257

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VIỆT KHOA theo hóa đơn 

136

33311 131 240.000 480.000

11/10/2023 11/10/2023 258

Bán hàng CÔNG TY TNHH THE 

HANDS GROUP theo hóa đơn 

137

33311 131 168.000 648.000

12/10/2023 12/10/2023 259

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ -SẢN XUẤT -

THƯƠNG MẠI ĐẤT THỊNH 

theo hóa đơn 138

33311 131 360.000 1.008.000

14/10/2023 14/10/2023 261

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

PHÂN PHỐI GIẢI PHÁP 

CÔNG NGHỆ HSG theo hóa đơn 

140

33311 131 51.852 1.059.852

17/10/2023 17/10/2023 262

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

KHÔNG GIAN MỞ theo hóa đơn 

141

33311 131 240.000 1.299.852

01/11/2023 01/11/2023 266

Bán hàng CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN FANKEN 

theo hóa đơn 145

33311 131 240.000 1.539.852

Mẫu số S19-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN
Tài khoản: 33311; Quý 4 năm 2023
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08/11/2023 08/11/2023 PT00111

Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ 

PHẦN EPLC VIỆT NAM theo 

hóa đơn 148

33311 1111 164.889 1.704.741

14/11/2023 14/11/2023 270

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NEWTECHCO theo hóa đơn 149

33311 131 120.000 1.824.741

16/11/2023 16/11/2023 272

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

VẬN CHUYỂN TQC theo hóa 

đơn 151

33311 131 489.200 2.313.941

22/11/2023 22/11/2023 273

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

RAU QUẢ THỰC PHẨM AN 

TOÀN theo hóa đơn 152

33311 131 960.000 3.273.941

28/11/2023 28/11/2023 274

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PANDA VIỆT NAM theo hóa 

đơn 153

33311 131 240.000 3.513.941

05/12/2023 05/12/2023 276

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN VẠN THÔNG theo hóa 

đơn 155

33311 131 168.000 3.681.941

06/12/2023 06/12/2023 277

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KTC 

KHÁNH VIỆT theo hóa đơn 156

33311 131 192.000 3.873.941

08/12/2023 08/12/2023 PT00110

Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ 

PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ 

SONG ÂN BÌNH AN theo hóa 

đơn 158

33311 1111 168.000 4.041.941
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12/12/2023 12/12/2023 280

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT 

DỊCH VỤ TRANG IN SG theo 

hóa đơn 159

33311 131 168.000 4.209.941

13/12/2023 13/12/2023 282
Bán hàng CÔNG TY TNHH 

DADWORLD theo hóa đơn 161
33311 131 120.000 4.329.941

13/12/2023 13/12/2023 283
Bán hàng CÔNG TY TNHH 

KAG theo hóa đơn 162
33311 131 192.000 4.521.941

14/12/2023 14/12/2023 284
Bán hàng CÔNG TY TNHH 

SUGAR CANE theo hóa đơn 163
33311 131 168.000 4.689.941

15/12/2023 15/12/2023 PT00139

Thu tiền bán hàng CÔNG TY 

TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 

ĐẦU TƯ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ 

LAHA theo hóa đơn 165

33311 1111 240.000 4.929.941

18/12/2023 18/12/2023 288

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI,  

DỊCH VỤ, CƠ KHÍ, XÂY 

DỰNG VŨ BẢO theo hóa đơn 

167

33311 131 240.000 5.169.941

22/12/2023 22/12/2023 PT00121

Thu tiền bán hàng CÔNG TY 

TNHH CÔNG NGHỆ 

GMARTEK theo hóa đơn 169

33311 1111 168.000 5.337.941

23/12/2023 23/12/2023 PT00120

Thu tiền bán hàng CÔNG TY 

TNHH BATACASA theo hóa 

đơn 171

33311 1111 240.000 5.577.941

26/12/2023 26/12/2023 293

Bán hàng CÔNG TY TNHH XD - 

TM - DV HOA THÁI BÌNH theo 

hóa đơn 172

33311 131 120.000 5.697.941

29/12/2023 29/12/2023 294

Bán hàng CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 

DỊCH VỤ DƯƠNG GIA THỊNH 

theo hóa đơn 173

33311 131 168.000 5.865.941

31/12/2023 31/12/2023 NVK00059
Khấu trừ thuế GTGT quý 4 năm 

2023
33311 1331 5.865.941 0

Cộng 33311 5.865.941 5.865.941

Số dư cuối kỳ 33311 0



 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1.  Luật số 13/2008/QH12 Luật Thuế giá trị gia tăng ban hành ngày 03/06/2008.  

2.  Nghị định 49/2023/NĐ – CP Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo 

Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội. 

3.  Nghị quyết 110/2023/QH15 về giảm thuế 2% thuế GTGT  do Quốc hội ban hành 

ngày 29 tháng 11 năm 2023. 

4. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế GTGT và Nghị định số 

209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng. 

5.  Thông tư 133/2016/TT – BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và 

vừa.  

6.  Thông tư 80/2021/TT – BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế 

và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế. 

 


